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I. TỔNG QUAN VỀ LUẬT THUẾ XK, THUẾ NK

1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là một loại thuế gián thu gắn với hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới hoặc giữa các khu vực có 
quan hệ thuế quan đặc thù.
Trong pháp luật Việt Nam, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu được điều chỉnh 
chủ yếu bởi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, được 
sửa đổi, bổ sung và hiện được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 96/VBHN-
VPQH ngày 31/3/2026. Văn bản hợp nhất xác định Luật điều chỉnh các vấn 
đề về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và thời điểm tính thuế, biểu 
thuế, thuế phòng vệ thương mại, cũng như miễn, giảm và hoàn thuế. 
Có thể hiểu đơn giản:
Thuế xuất khẩu là khoản thuế đánh vào một số hàng hóa được phép xuất 
khẩu ra khỏi Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế.
Thuế nhập khẩu là khoản thuế đánh vào một số hàng hóa được nhập khẩu 
vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế.
Tuy nhiên, không phải mọi hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đều đương 
nhiên phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Việc có phát sinh nghĩa vụ 
thuế hay không phải được xác định căn cứ vào đối tượng chịu thuế, trường 
hợp không chịu thuế, chính sách thuế áp dụng và các quy định về 
miễn thuế.
Đặc điểm của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có một số đặc điểm cơ bản:
Thứ nhất, thuế gắn với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối tượng của thuế là hàng hóa trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.
Thứ hai, thuế xuất nhập khẩu có quan hệ chặt chẽ với thủ tục hải quan.
Việc xác định hàng hóa, người nộp thuế, trị giá tính thuế, thời điểm tính thuế và 
thông quan hàng hóa có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động khai báo và làm 
thủ tục hải quan.
Thứ ba, thuế xuất nhập khẩu có thể được tính theo nhiều phương pháp.
Luật quy định phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp 
tuyệt đối và phương pháp hỗn hợp. Đối với phương pháp tỷ lệ phần trăm, số 
thuế được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất; đối với phương 
pháp tuyệt đối, căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế và mức thuế tuyệt đối trên 
một đơn vị hàng hóa. 
Thứ tư, thuế nhập khẩu có thể thực hiện nhiều mức thuế suất khác nhau.
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Luật phân biệt thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt và thông thường, tùy 
thuộc vào quan hệ thương mại, xuất xứ hàng hóa và điều kiện áp dụng theo quy 
định.
Thứ năm, thuế xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng mạnh của các cam kết quốc 
tế.
Khi xây dựng và áp dụng chính sách thuế xuất nhập khẩu, Việt Nam phải tính 
đến các cam kết về thuế quan trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. Đây cũng là một nguyên tắc được quy định trực tiếp trong Luật. 

2. Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không chỉ có chức năng tạo nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước mà còn là một công cụ của chính sách thương mại và 
chính sách kinh tế.
2.1. Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ 
hoạt động thương mại quốc tế.
Đặc biệt đối với những mặt hàng nhập khẩu có quy mô lớn, thuế nhập 
khẩu có thể tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách.
Tuy nhiên, trong điều kiện Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào các hiệp định 
thương mại tự do, nhiều dòng thuế nhập khẩu được cắt giảm hoặc xóa bỏ theo 
lộ trình. Vì vậy, vai trò của thuế xuất nhập khẩu không nên chỉ được nhìn nhận 
dưới góc độ thu ngân sách, mà ngày càng phải chú trọng đến vai trò điều tiết 
thương mại và sản xuất.
2.2. Điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu
Thông qua việc quy định mức thuế suất khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, 
Nhà nước có thể tác động đến quyết định xuất khẩu, nhập khẩu của doanh 
nghiệp.
Ví dụ:

•	 Thuế nhập khẩu cao có thể làm tăng chi phí nhập khẩu một mặt hàng; 
•	 Thuế nhập khẩu thấp đối với nguyên liệu, vật tư có thể góp phần giảm chi 

phí đầu vào; 
•	 Thuế xuất khẩu đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản có thể góp 

phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến. 
Luật cũng xác định nguyên tắc xây dựng biểu thuế theo hướng khuyến khích 
nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, đồng thời 
chú trọng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 
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2.3. Bảo vệ sản xuất trong nước
Thuế nhập khẩu có thể góp phần tạo ra mức bảo hộ nhất định cho sản xuất 
trong nước thông qua việc làm thay đổi tương quan giá giữa hàng nhập khẩu và 
hàng sản xuất trong nước.
Bên cạnh thuế nhập khẩu thông thường, pháp luật còn có các công cụ thuế 
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ để xử lý những trường 
hợp nhập khẩu gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước.
Luật xác định thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ là các khoản thuế 
nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong những điều kiện luật định. 
2.4. Định hướng sản xuất và tiêu dùng
Thông qua biểu thuế, Nhà nước có thể khuyến khích hoặc hạn chế việc nhập 
khẩu, xuất khẩu một số nhóm hàng hóa.
Luật đặt ra nguyên tắc:

•	 Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu; 
•	 Ưu tiên nguyên liệu, vật liệu trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; 
•	 Chú trọng công nghệ cao, công nghệ nguồn; 
•	 Khuyến khích tiết kiệm năng lượng; 
•	 Bảo vệ môi trường. 

Do đó, thuế xuất nhập khẩu có thể được sử dụng như một công cụ định hướng 
cơ cấu kinh tế.
2.5. Thực hiện chính sách thương mại quốc tế
Thuế xuất nhập khẩu còn là công cụ để Việt Nam thực hiện các cam kết quốc 
tế.
Khi tham gia các hiệp định thương mại, Việt Nam có thể cam kết giảm thuế 
hoặc áp dụng các mức thuế ưu đãi cho hàng hóa có xuất xứ từ các nước thành 
viên đáp ứng điều kiện của hiệp định.
Vì vậy, khi xác định mức thuế nhập khẩu đối với một lô hàng, doanh nghiệp 
không chỉ cần quan tâm đến mã HS, mà còn phải xem xét:
Xuất xứ hàng hóa → quan hệ thương mại → điều kiện hưởng ưu đãi → biểu 
thuế tương ứng.
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3. Phạm vi điều chỉnh của Luật

Đây là nội dung rất quan trọng cần nắm ngay từ đầu.
Theo Điều 1 của Luật, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về:

1.	 Đối tượng chịu thuế; 
2.	 Người nộp thuế; 
3.	 Căn cứ tính thuế; 
4.	 Thời điểm tính thuế; 
5.	 Biểu thuế; 
6.	 Thuế chống bán phá giá; 
7.	 Thuế chống trợ cấp; 
8.	 Thuế tự vệ; 
9.	 Miễn thuế; 
10.	 Giảm thuế; 
11.	 Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

3.1. Phạm vi về đối tượng chịu thuế
Luật quy định đối tượng chịu thuế bao gồm:

•	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; 
•	 Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan & 

ngược lại; 
•	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; 
•	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 
Tuy nhiên, Luật cũng quy định một số trường hợp không áp dụng thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu, chẳng hạn hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung 
chuyển; hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; và một số hàng 
hóa xuất nhập khẩu liên quan đến khu phi thuế quan. 
Điểm cần nhớ: 
Không được đồng nhất: Hàng hóa xuất nhập khẩu = hàng hóa chắc chắn phải 
nộp thuế.
Phải thực hiện đầy đủ các bước xác định chính sách thuế trước khi kết luận 
nghĩa vụ thuế.
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4. Cấu trúc của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật được tổ chức thành 5 chương, bao quát toàn bộ các vấn đề cơ bản của 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Chương I. Những quy định chung
Chương I quy định các vấn đề nền tảng:

•	 Phạm vi điều chỉnh; 
•	 Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; 
•	 Giải thích từ ngữ; 
•	 Các nguyên tắc cơ bản. 

Đây là chương cần học đầu tiên vì cung cấp các khái niệm và nguyên tắc 
để áp dụng các chương tiếp theo.
Chương II. Căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế và biểu thuế
Chương II tập trung vào cách xác định nghĩa vụ thuế.

•	 Căn cứ tính thuế theo tỷ lệ phần trăm; 
•	 Căn cứ tính thuế tuyệt đối; 
•	 Căn cứ tính thuế hỗn hợp; 
•	 Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; 
•	 Trị giá tính thuế; 
•	 Thời điểm tính thuế; 
•	 Thời hạn nộp thuế; 
•	 Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất; 
•	 Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất. 

Luật quy định trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy 
định của Luật Hải quan, và thời điểm tính thuế về nguyên tắc là thời điểm 
đăng ký tờ khai hải quan. 
Chương III. Thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
Đây là nhóm thuế nhập khẩu bổ sung nhằm xử lý các trường hợp nhập khẩu 
có tác động bất lợi đến ngành sản xuất trong nước.
Ba nhóm biện pháp cần phân biệt:

Loại thuế Bản chất
Thuế chống bán phá giá Xử lý hàng hóa bị bán phá giá
Thuế chống trợ cấp Xử lý hàng hóa được trợ cấp
Thuế tự vệ Xử lý trường hợp nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại 

nghiêm trọng
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Luật quy định việc áp dụng, thay đổi và bãi bỏ các loại thuế này được thực hiện 
theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật chuyên ngành về chống 
bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ. 
Chương IV. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Đây là chương có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu.
Chương IV bao gồm:

•	 Miễn thuế; 
•	 Thủ tục miễn thuế; 
•	 Giảm thuế; 
•	 Hoàn thuế. 

Đặc biệt, Điều 16 quy định nhiều trường hợp miễn thuế khác nhau, trong 
đó có hàng hóa của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; hành 
lý; tài sản di chuyển; quà biếu, quà tặng và nhiều nhóm hàng hóa phục vụ 
đầu tư, sản xuất, khoa học – công nghệ, an ninh, quốc phòng, an sinh xã 
hội... 
Chương V. Điều khoản thi hành

•	 Hiệu lực thi hành; 
•	 Điều khoản chuyển tiếp; 
•	 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

5. Các văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản hợp nhất

5.1. Luật gốc
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội 
thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/9/2016. 
Luật này thay thế Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 kể 
từ ngày Luật mới có hiệu lực. 
5.2. Các văn bản sửa đổi, bổ sung được thể hiện trong văn bản hợp nhất
Theo 96/VBHN-VPQH ngày 31/3/2026, Luật số 107/2016/QH13 được sửa 
đổi, bổ sung bởi:
1. Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025
Đây là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật, trong đó có:

•	 Luật Hải quan; 
•	 Luật Thuế giá trị gia tăng; 
•	 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
•	 và một số luật khác. 

https://congchuchaiquan.com/


https://congchuchaiquan.com/

Tài liệu thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ - M

obile, zalo: 0913106015

Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu | 8

Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. 
2. Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10/12/2025
Luật này có một số nội dung liên quan đến Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. 
5.3. Ý nghĩa của văn bản hợp nhất
Văn bản hợp nhất giúp tập hợp nội dung của:
Luật gốc + các quy định sửa đổi, bổ sung
thành một văn bản thống nhất để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.

6. Mối quan hệ giữa Luật Thuế XNK và Luật Hải quan

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất đối với người làm xuất 
nhập khẩu và khai báo hải quan.
Có thể hiểu đơn giản:
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu xác định nghĩa vụ thuế; Luật Hải quan 
điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và thủ tục hải quan đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Hai hệ thống pháp luật này có mối quan hệ rất chặt chẽ.
6.1. Luật Hải quan cung cấp nền tảng về thủ tục
Khi hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục 
hải quan theo quy định.
Các thông tin trong hồ sơ và tờ khai hải quan là cơ sở quan trọng để cơ quan 
Hải quan xác định:

•	 Hàng hóa; 
•	 Mã số hàng hóa; 
•	 Số lượng; 
•	 Trị giá; 
•	 Xuất xứ; 
•	 Chính sách quản lý; 
•	 Nghĩa vụ thuế. 

Do đó, thủ tục hải quan và nghĩa vụ thuế có quan hệ trực tiếp với nhau.
6.2. Trị giá tính thuế gắn với trị giá hải quan
Đây là ví dụ rõ nhất về mối quan hệ giữa hai Luật.
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định: Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định của Luật Hải quan. 
Như vậy:
Luật Hải quan quy định về trị giá hải quan 

https://congchuchaiquan.com/


https://congchuchaiquan.com/

Tài liệu thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ - M

obile, zalo: 0913106015

Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu | 9

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sử dụng trị giá hải quan làm trị giá tính 
thuế.
6.3. Thời điểm tính thuế gắn với đăng ký tờ khai hải quan
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định thời điểm tính thuế là thời điểm 
đăng ký tờ khai hải quan. 
Vì vậy, để xác định chính xác thời điểm tính thuế, người làm nghiệp vụ thuế phải 
đồng thời hiểu quy định của pháp luật hải quan về đăng ký tờ khai hải quan.
6.4. Thông quan và nghĩa vụ nộp thuế
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định hàng hóa thuộc đối tượng chịu 
thuế về nguyên tắc phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng 
hóa, trừ các trường hợp được quy định riêng. 
6.5. Luật Hải quan và chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Mối quan hệ giữa hai Luật còn thể hiện ở chế độ ưu tiên.
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định người nộp thuế được áp dụng 
chế độ ưu tiên theo Luật Hải quan có thể thực hiện nộp thuế đối với các tờ khai 
đã thông quan hoặc giải phóng hàng trong tháng vào thời hạn được Luật quy 
định. 
Như vậy, một quy định về quản lý hải quan có thể trực tiếp ảnh hưởng đến 
thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế.
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II. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Việc xác định đối tượng chịu thuế là bước đầu tiên khi xem xét nghĩa vụ 
thuế đối với một hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
Theo Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đối tượng chịu thuế gồm:

1.	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; 
2.	 Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan; 
3.	 Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; 
4.	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; 
5.	 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 
Có thể khái quát:
Đối tượng chịu thuế = hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các 
trường hợp mà Luật xác định phải chịu thuế.
Điểm quan trọng là phải phân biệt giữa “hàng hóa xuất nhập khẩu” và 
“hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế”.
Một hàng hóa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chưa có nghĩa là chắc chắn 
phát sinh thuế. Sau khi xác định hàng hóa thuộc một trong các nhóm nêu trên, 
cần tiếp tục kiểm tra các trường hợp không thuộc đối tượng chịu thuế, các 
trường hợp miễn thuế và chính sách thuế cụ thể.

2. Hàng hóa XNK qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam

Đây là nhóm đối tượng phổ biến nhất của thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu.
Theo Luật, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam 
thuộc đối tượng chịu thuế. 
Có thể hình dung:
Hàng hóa từ Việt Nam → ra nước ngoài → Có thể phát sinh thuế xuất khẩu.
Hàng hóa từ nước ngoài → vào Việt Nam → Có thể phát sinh thuế nhập khẩu.
Tuy nhiên, khi xác định nghĩa vụ thuế thực tế vẫn phải kiểm tra hàng hóa có 
thuộc trường hợp loại trừ hay không.
Ví dụ 1:
Công ty A tại Việt Nam xuất khẩu 100 tấn khoáng sản ra nước ngoài.
→ Đây là hàng hóa xuất khẩu qua biên giới Việt Nam.
→ Cần kiểm tra mã HS, chính sách mặt hàng và biểu thuế xuất khẩu để xác định 
có thuế xuất khẩu hay không.
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Ví dụ 2:
Công ty B nhập khẩu 10 máy móc từ Nhật Bản về Việt Nam.
→ Đây là hàng hóa nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.
→ Cần xác định:

•	 Mã HS; 
•	 Xuất xứ; 
•	 Trị giá tính thuế; 
•	 Thuế suất áp dụng; 
•	 Có thuộc diện miễn thuế hay không; 
•	 Có thuộc diện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không. 

3. Hàng hóa giữa thị trường trong nước và khu phi thuế quan

Đây là nhóm hàng hóa đặc biệt vì khu phi thuế quan nằm trong lãnh thổ 
Việt Nam, nhưng được áp dụng cơ chế quản lý hải quan và thuế quan riêng.
Luật quy định hai trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế:
Trường hợp 1: Từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan
Thị trường trong nước
↓ xuất khẩu
Khu phi thuế quan
→ thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu theo quy định.
Trường hợp 2: Từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước
Khu phi thuế quan
↓ nhập khẩu
Thị trường trong nước
→ thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu theo quy định.
Điều 2 xác định rõ hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu 
phi thuế quan và hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường 
trong nước thuộc đối tượng chịu thuế. 
Ví dụ
Doanh nghiệp trong nước bán nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh nghiệp nội địa → doanh nghiệp chế xuất
→ Hàng hóa đi từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.
Ngược lại:
Doanh nghiệp chế xuất → doanh nghiệp nội địa
→ Hàng hóa đi từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

https://congchuchaiquan.com/


https://congchuchaiquan.com/

Tài liệu thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ - M

obile, zalo: 0913106015

Đối tượng chịu thuế, người nộp thuế | 12

Trong trường hợp thứ hai, cần xem xét nghĩa vụ thuế nhập khẩu theo quy định.
Điểm cần nhớ:
Trong nước → khu phi thuế quan = chiều xuất khẩu. 
Khu phi thuế quan → trong nước = chiều nhập khẩu.

4. Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ là trường hợp hàng hóa được thực 
hiện các quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu nhưng hàng hóa không nhất thiết 
phải di chuyển trực tiếp qua biên giới quốc gia theo cách thức xuất khẩu, 
nhập khẩu thông thường.
Luật xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu 
thuế. 
Điều này có ý nghĩa quan trọng vì:
Không thể cho rằng “hàng hóa không đi qua biên giới” thì đương nhiên không 
thuộc phạm vi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Nếu giao dịch đáp ứng điều kiện của xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo pháp 
luật thì vẫn phải xem xét nghĩa vụ thuế theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu.
Ví dụ khái quát
Doanh nghiệp Việt Nam A bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài B theo hợp 
đồng xuất khẩu, nhưng theo chỉ định của B, hàng được giao trực tiếp cho doanh 
nghiệp C tại Việt Nam để phục vụ sản xuất.
Đây có thể là một trường hợp cần xem xét theo cơ chế xuất nhập khẩu tại 
chỗ.
Khi xử lý, doanh nghiệp cần xác định:

•	 Có đáp ứng điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ không? 
•	 Ai là người xuất khẩu? 
•	 Ai là người nhập khẩu? 
•	 Hàng hóa có thuộc đối tượng chịu thuế không? 
•	 Có thuộc trường hợp miễn thuế hay không? 

5. Hàng hóa của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, 
phân phối

Luật xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối là đối tượng chịu 
thuế. 
5.1. Quyền xuất khẩu
Quyền xuất khẩu có thể hiểu là quyền của doanh nghiệp thực hiện việc xuất 
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khẩu hàng hóa theo phạm vi pháp luật cho phép.
Khi hàng hóa thuộc trường hợp xuất khẩu chịu thuế, doanh nghiệp phải xác 
định nghĩa vụ thuế xuất khẩu.
5.2. Quyền nhập khẩu
Doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu khi đưa hàng hóa từ nước ngoài vào 
Việt Nam theo phạm vi quyền được pháp luật cho phép.
Khi hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ 
thuế nhập khẩu.
5.3. Quyền phân phối
Quyền phân phối liên quan đến việc doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua 
bán, phân phối hàng hóa theo quy định pháp luật.
Điểm cần lưu ý:
Việc doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hoặc quyền phân 
phối không làm cho hàng hóa đương nhiên được miễn thuế.
Ngược lại, Luật xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực 
hiện các quyền này thuộc đối tượng chịu thuế, trừ khi thuộc trường hợp khác 
được pháp luật quy định.

6. Các trường hợp không thuộc đối tượng chịu thuế

Khoản 4 Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không 
áp dụng đối với các trường hợp sau:
6.1. Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển
Các loại hàng hóa:

•	 Quá cảnh; 
•	 Chuyển khẩu; 
•	 Trung chuyển 

không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định này. 
Ví dụ: Hàng hóa từ Trung Quốc đi qua Việt Nam để sang một nước thứ ba theo 
hình thức quá cảnh → Không phát sinh thuế nhập khẩu.
6.2. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
Hàng hóa thuộc diện:

•	 Viện trợ nhân đạo; 
•	 Viện trợ không hoàn lại 

không thuộc đối tượng chịu thuế theo khoản 4 Điều 2. 
Lưu ý: Đây là quy định về không thuộc đối tượng chịu thuế, cần phân biệt 
với các trường hợp miễn thuế được quy định tại Điều 16.
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6.3. Một số hàng hóa liên quan đến khu phi thuế quan
Luật loại trừ:

•	 Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; 
•	 Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng 

trong khu phi thuế quan; 
•	 Hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 

6.4. Phần dầu khí dùng để trả thuế tài nguyên
Phần dầu khí được sử dụng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu 
cũng thuộc trường hợp không áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

7. Khái niệm khu phi thuế quan

7.1. Định nghĩa
Theo Điều 4 của Luật, khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh 
thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định pháp luật, có:

•	 Ranh giới địa lý xác định; 
•	 Hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; 
•	 Điều kiện bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành 
khách xuất cảnh, nhập cảnh. 

Như vậy, có thể ghi nhớ:
Khu phi thuế quan = khu vực nằm trong lãnh thổ Việt Nam nhưng được 
quản lý theo cơ chế hải quan đặc thù.
7.2. Đặc điểm
Khu phi thuế quan có các đặc điểm đáng chú ý:
Một là, vẫn nằm trong lãnh thổ Việt Nam.
Hai là, có ranh giới địa lý xác định.
Ba là, có hàng rào cứng.
Bốn là, chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát của cơ quan Hải quan.
Năm là, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên 
ngoài được quản lý theo cơ chế hải quan, thuế quan tương ứng.
7.3. Ý nghĩa trong việc xác định thuế
Việc xác định hàng hóa có di chuyển:

•	 từ nội địa vào khu phi thuế quan; 
•	 từ khu phi thuế quan vào nội địa; 
•	 từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; 
•	 từ nước ngoài vào khu phi thuế quan; 
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•	 từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác 
có ý nghĩa trực tiếp trong việc xác định hàng hóa có thuộc đối tượng chịu thuế 
hay không.

8. Người nộp thuế

Sau khi xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, bước tiếp theo là xác 
định ai là người có nghĩa vụ nộp thuế.
Theo Điều 3, người nộp thuế bao gồm nhiều nhóm.
8.1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Đây là trường hợp cơ bản nhất.
Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là người nộp thuế. 
Ví dụ:
Công ty A nhập khẩu 100 máy móc từ Hàn Quốc.
→ Công ty A là chủ hàng.
→ Công ty A là người nộp thuế nhập khẩu, nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu 
thuế.
8.2. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu
Trường hợp xuất nhập khẩu theo hình thức ủy thác, tổ chức nhận ủy thác xuất 
khẩu, nhập khẩu thuộc nhóm người nộp thuế theo Điều 3. 
Điểm này cần đặc biệt lưu ý:
Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu → là một trong các đối tượng được Luật 
xác định là người nộp thuế.
8.3. Người xuất cảnh, nhập cảnh
Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc gửi, nhận 
hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam cũng thuộc nhóm người nộp thuế. 
Ví dụ:
Cá nhân nhập cảnh Việt Nam mang theo hàng hóa thuộc diện phải nộp thuế.
→ Cá nhân đó có thể là người nộp thuế theo quy định.

9. Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay

Đây là phần rất quan trọng vì người nộp thuế và người thực hiện việc nộp 
thuế thay không phải lúc nào cũng là cùng một chủ thể.
Điều 3 quy định nhóm người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho 
người nộp thuế. 
9.1. Đại lý làm thủ tục hải quan
Đại lý làm thủ tục hải quan thuộc trường hợp này khi được người nộp thuế 
ủy quyền nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
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Điều quan trọng cần hiểu:
Việc đại lý nộp thuế thay không đồng nghĩa với việc đại lý trở thành chủ hàng.
Đây là sự khác nhau giữa người có nghĩa vụ thuế và người thực hiện nghĩa 
vụ nộp thuế thay theo ủy quyền.
9.2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ:

•	 Bưu chính; 
•	 Chuyển phát nhanh quốc tế 

thuộc nhóm có thể nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định. 
9.3. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác
Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ 
chức tín dụng có thể:

•	 Bảo lãnh; 
•	 Nộp thuế thay 

cho người nộp thuế theo quy định. 
Điều này liên quan trực tiếp đến cơ chế bảo lãnh thuế.
9.4. Người được chủ hàng hóa ủy quyền
Người được chủ hàng hóa ủy quyền có thể thuộc nhóm nộp thuế thay trong 
một số trường hợp đặc thù, chẳng hạn:

•	 Quà biếu, quà tặng của cá nhân; 
•	 Hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập 

cảnh. 
9.5. Chi nhánh của doanh nghiệp
Chi nhánh của doanh nghiệp được ủy quyền cũng có thể thực hiện nộp 
thuế thay cho doanh nghiệp. 
Ngoài ra, Luật còn quy định người khác được ủy quyền nộp thuế thay theo 
quy định của pháp luật. 
9.6. Người thu mua, vận chuyển hàng hóa của cư dân biên giới
Một trường hợp đặc biệt là người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định 
mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng:

•	 Không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng; 
•	 Mà đem bán tại thị trường trong nước. 

Luật xác định chủ thể này thuộc nhóm người nộp thuế. Đồng thời thương nhân 
nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên 
giới cũng thuộc trường hợp được quy định. 
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9.7. Hàng hóa chuyển từ không chịu thuế/miễn thuế sang chịu thuế
Một điểm đặc biệt cần nhớ:
Người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế 
hoặc miễn thuế, nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu 
thuế, cũng thuộc trường hợp người nộp thuế theo quy định. 
Đây là trường hợp rất quan trọng trong thực tế quản lý hàng hóa được 
hưởng chính sách thuế.

10. Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan

Việc quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không chỉ liên quan đến doanh 
nghiệp mà còn có nhiều chủ thể khác.
Có thể chia thành các nhóm chính:
10.1. Chủ hàng/người nộp thuế
Chủ hàng có trách nhiệm:

•	 Xác định chính xác hàng hóa; 
•	 Khai báo đầy đủ, chính xác; 
•	 Xác định nghĩa vụ thuế; 
•	 Nộp đủ thuế theo quy định; 
•	 Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến miễn, giảm, hoàn thuế nếu có; 
•	 Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và thông tin khai báo. 

10.2. Tổ chức nhận ủy thác
Tổ chức nhận ủy thác xuất nhập khẩu thực hiện trách nhiệm của người nộp 
thuế theo quy định của Luật đối với trường hợp nhận ủy thác.
Điểm cần lưu ý là hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu không làm mất đi nghĩa 
vụ tuân thủ pháp luật thuế.
10.3. Đại lý làm thủ tục hải quan
Đại lý làm thủ tục hải quan có thể thực hiện nộp thuế thay khi được người 
nộp thuế ủy quyền. 
Do đó cần phân biệt:
Đại lý làm thủ tục hải quan ≠ Chủ hàng
và
Nộp thuế thay ≠ Trở thành chủ thể sở hữu hàng hóa.
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10.4. Tổ chức bảo lãnh
Khi tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp, hàng hóa có thể được thông 
quan hoặc giải phóng theo điều kiện luật định; trường hợp hết thời hạn bảo lãnh 
mà người nộp thuế chưa thực hiện nghĩa vụ thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm 
thực hiện nghĩa vụ theo quy định. 
10.5. Cơ quan Hải quan
Cơ quan Hải quan có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về hải quan, 
trong đó có:

•	 Kiểm tra; 
•	 Giám sát; 
•	 Kiểm soát hàng hóa; 
•	 Xác định và quản lý nghĩa vụ thuế theo thẩm quyền; 
•	 Thực hiện thủ tục thông quan, giải phóng hàng theo quy định. 

Đặc biệt, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dẫn chiếu trực tiếp đến 
pháp luật hải quan về trị giá hải quan và thời điểm đăng ký tờ khai hải 
quan. Theo Luật, trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu là trị giá hải quan theo 
Luật Hải quan. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

1. Khu phi thuế quan

Theo Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, khu phi thuế quan là khu 
vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định 
của pháp luật, có:

•	 Ranh giới địa lý xác định; 
•	 Hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; 
•	 Điều kiện bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan của cơ quan Hải quan. 
Đây là một khái niệm nền tảng để hiểu chính sách thuế đối với:

•	 Doanh nghiệp chế xuất; 
•	 Khu chế xuất; 
•	 Khu bảo thuế; 
•	 Kho bảo thuế; 
•	 Khu vực khác được thành lập và đáp ứng điều kiện theo quy định của 

pháp luật. 
Điểm đặc biệt cần nhớ:
Khu phi thuế quan vẫn nằm trong lãnh thổ Việt Nam nhưng có cơ chế quản 
lý hải quan và thuế quan đặc thù.
1.2. Quan hệ hàng hóa giữa khu phi thuế quan và bên ngoài
Luật xác định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan 
với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 
Có thể hình dung:
Thị trường trong nước
↕ 
Khu phi thuế quan
→ được quản lý theo quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
Do đó:

•	 Hàng hóa từ nội địa vào khu phi thuế quan được xem xét theo chiều xuất 
khẩu; 

•	 Hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa được xem xét theo chiều 
nhập khẩu. 

1.3. Ý nghĩa của khu phi thuế quan trong chính sách thuế
Việc xác định đúng khu phi thuế quan có ý nghĩa quan trọng để xác định:

•	 Hàng hóa có thuộc đối tượng chịu thuế không; 
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•	 Có phát sinh thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu; 
•	 Có được hưởng chính sách miễn thuế hay không; 
•	 Thủ tục hải quan tương ứng; 
•	 Chính sách quản lý hàng hóa. 

Điểm dễ nhầm:
Không nên hiểu: “Khu phi thuế quan = không bao giờ có thuế.”
Cách hiểu đúng là:
Hàng hóa ra vào khu phi thuế quan được áp dụng cơ chế thuế và hải quan 
đặc thù; phải căn cứ vào chiều di chuyển hàng hóa và từng quy định cụ thể 
để xác định nghĩa vụ thuế.

2. Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm

Theo Điều 4, phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là việc xác định 
thuế theo một tỷ lệ phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 
Đây là phương pháp phổ biến nhất trong tính thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu.
Công thức tính
Theo Điều 5: Số tiền thuế = Trị giá tính thuế × Thuế suất (%)
Luật quy định số tiền thuế được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế 
suất theo tỷ lệ phần trăm của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế. 
Ví dụ Công ty A nhập khẩu:

•	 Trị giá tính thuế: 1 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất nhập khẩu: 10%. 

Số thuế nhập khẩu phải nộp: 1.000.000.000 × 10% = 100.000.000 đồng
Các yếu tố cần xác định
Để tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, cần xác định chính xác:
a. Trị giá tính thuế → Là cơ sở về mặt giá trị để tính thuế.
b. Thuế suất → Được xác định theo biểu thuế và chính sách thuế áp dụng cho 
hàng hóa.
c. Thời điểm tính thuế → Thuế suất và các căn cứ liên quan phải được xác định 
theo quy định tại thời điểm tính thuế.
Điểm cần nhớ
Phương pháp tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào hai biến số chính:
TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ × THUẾ SUẤT
Nếu một trong hai yếu tố được xác định sai thì số thuế phải nộp có thể bị sai.
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3. Phương pháp tính thuế tuyệt đối

Theo Điều 4, phương pháp tính thuế tuyệt đối là việc ấn định một số tiền 
thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
Khác với phương pháp tỷ lệ phần trăm, phương pháp tuyệt đối không lấy trị giá 
hàng hóa nhân với thuế suất.
Ví dụ mức thuế được quy định: 5 USD/kg
thì số thuế được xác định dựa trên số lượng hàng hóa thực tế, không phải dựa 
trực tiếp trên giá trị lô hàng.
Công thức tính
Điều 6 quy định: Số tiền thuế = Lượng hàng hóa thực tế XK, NK × Mức thuế 
tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa. 
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 10.000 kg hàng hóa; 
•	 Mức thuế tuyệt đối: 2 USD/kg. 

Số thuế: 10.000 × 2 = 20.000 USD
Sau đó thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam theo quy định áp dụng để xác 
định số thuế phải nộp.
Đặc điểm
Phương pháp tuyệt đối có đặc điểm:

•	 Căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế; 
•	 Áp dụng mức thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa; 
•	 Không trực tiếp phụ thuộc vào trị giá của hàng hóa. 

Vì vậy, nếu hai lô hàng có cùng số lượng nhưng giá trị khác nhau, trong trường 
hợp áp dụng cùng một mức thuế tuyệt đối, số thuế tính theo phương pháp này 
có thể giống nhau.

4. Phương pháp tính thuế hỗn hợp

Theo Điều 4:
Phương pháp tính thuế hỗn hợp là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính 
thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối. 
Như vậy, đây là phương pháp kết hợp hai cách tính thuế.
Công thức
Theo Điều 6: Thuế hỗn hợp = Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm + Thuế tính theo 
phương pháp tuyệt đối. 
Có thể viết:
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Số thuế phải nộp = (Trị giá tính thuế × Thuế suất %) + (Lượng hàng thực tế × 
Mức thuế tuyệt đối/đơn vị)
Ví dụ
Một mặt hàng nhập khẩu có:

•	 Trị giá tính thuế: 500 triệu đồng; 
•	 Thuế suất theo tỷ lệ: 5%; 
•	 Số lượng: 10.000 kg; 
•	 Thuế tuyệt đối: 1 USD/kg. 

Khi đó:
Thuế theo tỷ lệ %
= 500.000.000 × 5% = 25.000.000 đồng.
Thuế tuyệt đối
= 10.000 kg × 1 USD/kg = 10.000 USD.
Tổng thuế hỗn hợp
= Thuế theo tỷ lệ % + Thuế tuyệt đối.
Khi làm bài tập thực tế, cần chú ý đơn vị tiền tệ và tỷ giá áp dụng.

5. Thuế chống bán phá giá

Theo Điều 4, thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp 
dụng khi hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe 
dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản 
sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. 
Điểm quan trọng:
Đây là thuế nhập khẩu bổ sung, không phải một loại thuế thay thế cho thuế 
nhập khẩu thông thường.
Điều kiện áp dụng
Theo Điều 12, để áp dụng thuế chống bán phá giá cần có các điều kiện cơ bản:
Thứ nhất, hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá 
giá được xác định cụ thể.
Thứ hai, việc bán phá giá là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra:

•	 Thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; hoặc 
•	 Ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. 

Như vậy, không phải cứ hàng hóa nước ngoài có giá thấp là đương nhiên bị áp 
dụng thuế chống bán phá giá.
Phải có quá trình xác định và điều tra theo quy định pháp luật.
Thời hạn áp dụng
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Theo Luật, thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ 
ngày quyết định áp dụng có hiệu lực; trong trường hợp cần thiết có thể được gia 
hạn. 

6. Thuế chống trợ cấp

Theo Điều 4, thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng khi 
hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt 
hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của 
ngành sản xuất trong nước. 
Bản chất của loại thuế này là xử lý tác động của trợ cấp đối với hàng hóa nhập 
khẩu.
Điều kiện áp dụng
Theo Điều 13, điều kiện cơ bản gồm:
Một là, hàng hóa nhập khẩu được xác định là có trợ cấp theo quy định pháp 
luật.
Hai là, hàng hóa nhập khẩu là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra:

•	 Thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; hoặc 
•	 Ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. 

Như vậy, có thể ghi nhớ:
Có trợ cấp + có thiệt hại/đe dọa thiệt hại → có thể áp dụng thuế chống trợ 
cấp, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật.
Thời hạn áp dụng
Thời hạn áp dụng thuế chống trợ cấp không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định 
áp dụng có hiệu lực; trường hợp cần thiết có thể được gia hạn. 

7. Thuế tự vệ

Theo Điều 4:
Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng khi nhập khẩu hàng 
hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra 
thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự 
hình thành của ngành sản xuất trong nước. 
Điểm cần phân biệt:
Chống bán phá giá → tập trung vào bán phá giá.
Chống trợ cấp → tập trung vào trợ cấp.
Tự vệ → tập trung vào sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng đối 
với ngành sản xuất trong nước.
Điều kiện áp dụng
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Theo Điều 14, một trong những điều kiện quan trọng là:
Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến, một 
cách tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng 
hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước. 
Ngoài yếu tố gia tăng nhập khẩu, việc áp dụng còn gắn với thiệt hại nghiêm 
trọng hoặc nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước 
theo quy định.
Bản chất của thuế tự vệ
Thuế tự vệ có một đặc điểm rất quan trọng:
Không nhất thiết phải chứng minh hàng hóa nhập khẩu bán phá giá hoặc được 
trợ cấp.
Trọng tâm của biện pháp tự vệ là:
Nhập khẩu gia tăng → gây thiệt hại nghiêm trọng/đe dọa thiệt hại nghiêm 
trọng → cần biện pháp bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
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IV. CĂN CỨ TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ %

1. Nguyên tắc xác định số tiền thuế

1.1. Căn cứ tính thuế
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng phương pháp tính thuế 
theo tỷ lệ phần trăm, số tiền thuế được xác định căn cứ vào:

•	 Trị giá tính thuế; 
•	 Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng; 
•	 Thời điểm tính thuế. 

Có thể khái quát:
Số tiền thuế = Trị giá tính thuế × Thuế suất
Trong đó, trị giá tính thuế và thuế suất phải được xác định phù hợp với hàng hóa 
và quy định pháp luật tại thời điểm tính thuế.
1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc
Nguyên tắc này cho thấy để tính chính xác thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo 
tỷ lệ phần trăm, người khai hải quan cần xác định đúng ba yếu tố:

•	 Hàng hóa
•	 Trị giá tính thuế
•	 Thuế suất

Chỉ cần xác định sai trị giá tính thuế hoặc thuế suất thì số tiền thuế phải nộp 
cũng bị thay đổi.
1.3. Ví dụ
Công ty A nhập khẩu một lô hàng có:

•	 Trị giá tính thuế: 800.000.000 đồng; 
•	 Thuế suất nhập khẩu: 10%. 

Số thuế nhập khẩu:
800.000.000 × 10% = 80.000.000 đồng.
Nếu hàng hóa còn phải chịu các sắc thuế khác như thuế giá trị gia tăng hoặc 
thuế tiêu thụ đặc biệt thì việc tính các sắc thuế đó được thực hiện theo quy 
định tương ứng, không được mặc nhiên cộng vào công thức tính thuế nhập 
khẩu nêu trên.

2. Trị giá tính thuế

Theo Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định 
của Luật Hải quan. 
Đây là một quy định rất quan trọng.
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Có thể ghi nhớ:
Trị giá tính thuế XK, NK = Trị giá hải quan
Do đó, khi học thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, học viên cần kết hợp kiến thức 
của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với các quy định về trị giá hải quan 
trong pháp luật hải quan.
Vai trò của trị giá tính thuế
Đối với phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, trị giá tính thuế là cơ 
sở trực tiếp để nhân với thuế suất.
Ví dụ:

•	 Trị giá tính thuế tăng; 
•	 Thuế suất không thay đổi; 

→ số thuế phải nộp tăng.
Ngược lại:

•	 Trị giá tính thuế giảm; 
•	 Thuế suất không thay đổi; 

→ số thuế phải nộp giảm.
Vì vậy, việc xác định đúng trị giá hải quan có ý nghĩa rất lớn trong quản lý thuế 
xuất nhập khẩu.
Thời điểm tính thuế
Điều 8 quy định:
Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai 
hải quan. 
Cách nhớ: ĐĂNG KÝ TỜ KHAI → THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ
Không nên nhầm:

•	 Thời điểm ký hợp đồng; 
•	 Thời điểm hàng đến cảng; 
•	 Thời điểm mở container; 
•	 Thời điểm thông quan; 
•	 Thời điểm nộp tiền thuế. 

Về nguyên tắc theo Luật, mốc quan trọng là thời điểm đăng ký tờ khai hải 
quan.

3. Thuế suất thuế xuất khẩu

Theo khoản 2 Điều 5, thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ 
thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu. 
Do đó, khi xác định thuế xuất khẩu cần thực hiện theo trình tự:
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Xác định hàng hóa
↓
Xác định mã HS
↓
Đối chiếu biểu thuế xuất khẩu
↓
Xác định thuế suất
↓
Tính số thuế phải nộp
Hàng hóa xuất khẩu sang nước có thỏa thuận ưu đãi
Luật quy định trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc 
vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương 
mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận đó. 
Điều này cho thấy thuế suất xuất khẩu không phải lúc nào cũng chỉ được 
xác định bằng cách đọc biểu thuế xuất khẩu trong nước.
Cần kiểm tra thêm:
Có thỏa thuận quốc tế về ưu đãi thuế xuất khẩu hay không?
Nếu có thì phải xem xét việc áp dụng theo thỏa thuận.

4. Thuế suất thuế nhập khẩu

Khác với thuế suất xuất khẩu, Luật quy định ba nhóm thuế suất nhập khẩu:
1.	 Thuế suất ưu đãi; 
2.	 Thuế suất ưu đãi đặc biệt; 
3.	 Thuế suất thông thường. 

Việc lựa chọn loại thuế suất nào phụ thuộc chủ yếu vào:
•	 Xuất xứ hàng hóa; 
•	 Quan hệ thương mại giữa Việt Nam với nước/vùng lãnh thổ xuất khẩu; 
•	 Việc đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

5. Thuế suất ưu đãi

Theo điểm a khoản 3 Điều 5, thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập 
khẩu có xuất xứ từ:

•	 Nước; 
•	 Nhóm nước; 
•	 Vùng lãnh thổ 

thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Việt Nam. 
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Ngoài ra, thuế suất ưu đãi còn áp dụng đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan 
nhập khẩu vào thị trường trong nước, nếu hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất 
xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong 
quan hệ thương mại với Việt Nam. 
Lưu ý
Không nên hiểu:
“Hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào cũng được hưởng thuế suất ưu đãi.”
Phải xác định xuất xứ hàng hóa và quan hệ thương mại theo quy định.
Đồng thời, cần phân biệt thuế suất ưu đãi với thuế suất ưu đãi đặc biệt.

6. Thuế suất ưu đãi đặc biệt

Theo điểm b khoản 3 Điều 5, thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng 
hóa nhập khẩu có xuất xứ từ:

•	 Nước; 
•	 Nhóm nước; 
•	 Vùng lãnh thổ 

có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại 
với Việt Nam. 
Thuế suất ưu đãi đặc biệt cũng áp dụng đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan 
nhập khẩu vào thị trường trong nước nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ theo thỏa 
thuận ưu đãi đặc biệt tương ứng. 
Điểm đặc biệt quan trọng
Không phải cứ hàng hóa nhập khẩu từ một nước đã ký FTA với Việt Nam thì 
đương nhiên được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.
Thông thường phải kiểm tra đồng thời:

1.	 Hàng hóa có thuộc phạm vi của thỏa thuận không; 
2.	 Xuất xứ hàng hóa; 
3.	 Quy tắc xuất xứ; 
4.	 Chứng từ xuất xứ nếu được yêu cầu; 
5.	 Các điều kiện khác theo thỏa thuận và pháp luật Việt Nam. 

7. Thuế suất thông thường

Theo điểm c khoản 3 Điều 5, thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa 
nhập khẩu không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất 
ưu đãi đặc biệt. 
Mức thuế suất thông thường
Luật quy định:
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Thuế suất thông thường = 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương 
ứng. 
Ví dụ
Giả sử:

•	 Thuế suất ưu đãi của mặt hàng X: 10%. 
Khi đó: Thuế suất thông thường = 10% × 150% = 15%.
Trường hợp thuế suất ưu đãi bằng 0%
Đây là trường hợp đặc biệt.
Nếu thuế suất ưu đãi của mặt hàng tương ứng bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ 
căn cứ quy định tại Điều 10 để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông 
thường. 
Do đó, không được máy móc tính:
0% × 150% = 0%
rồi kết luận rằng thuế suất thông thường chắc chắn bằng 0%.
Đây là bẫy rất dễ xuất hiện trong câu hỏi trắc nghiệm.

8. Điều kiện áp dụng từng loại thuế suất

Đây là nội dung cần đặc biệt chú ý.

Loại thuế suất Điều kiện cơ bản
Thuế suất ưu đãi Hàng nhập khẩu có xuất xứ từ nước/nhóm nước/vùng 

lãnh thổ thực hiện MFN với Việt Nam
Thuế suất ưu đãi đặc 
biệt

Hàng nhập khẩu có xuất xứ từ nước/nhóm nước/vùng 
lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam

Thuế suất thông 
thường

Hàng nhập khẩu không thuộc trường hợp áp dụng ưu 
đãi hoặc ưu đãi đặc biệt

9. Công thức tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm:
Số tiền thuế = Trị giá tính thuế × Thuế suất (%)
Đây là công thức trực tiếp được suy ra từ quy định tại Điều 5 về căn cứ 
xác định số tiền thuế. 
Công thức tính thuế xuất khẩu
Thuế XK phải nộp = Trị giá tính thuế XK × Thuế suất thuế XK
Ví dụ
Doanh nghiệp xuất khẩu:

•	 Trị giá tính thuế: 2 tỷ đồng; 
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•	 Thuế suất xuất khẩu: 5%. 
Thuế xuất khẩu:
2.000.000.000 × 5% = 100.000.000 đồng.
Công thức tính thuế nhập khẩu
Thuế NK phải nộp = Trị giá tính thuế NK × Thuế suất thuế NK
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 Trị giá tính thuế: 1,5 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất nhập khẩu: 10%. 

Thuế nhập khẩu:
1.500.000.000 × 10% = 150.000.000 đồng.
Bài tập tổng hợp
Công ty A nhập khẩu một lô hàng:

•	 Trị giá tính thuế: 3 tỷ đồng; 
•	 Hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia thực hiện MFN với Việt Nam; 
•	 Thuế suất ưu đãi: 8%; 
•	 Hàng hóa không đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

Bước 1: Xác định loại thuế suất
Hàng hóa:

•	 Có xuất xứ từ nước thực hiện MFN; 
•	 Không thuộc trường hợp hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

→ Áp dụng thuế suất ưu đãi 8%.
Bước 2: Tính thuế
3.000.000.000 × 8% = 240.000.000 đồng
→ Thuế nhập khẩu phải nộp là 240 triệu đồng.
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V. PP TÍNH THUẾ TUYỆT ĐỐI VÀ THUẾ HỖN HỢP

1. Khái niệm phương pháp tính thuế tuyệt đối

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, phương pháp tính 
thuế tuyệt đối là phương pháp xác định số tiền thuế dựa trên một số tiền 
thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Khác với phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tuyệt đối 
không lấy trị giá hàng hóa nhân với một tỷ lệ thuế suất.
Có thể ghi nhớ:
Phương pháp tuyệt đối = Lượng hàng hóa × Mức thuế tuyệt đối/đơn vị hàng 
hóa.
Ví dụ, nếu quy định mức thuế tuyệt đối là 2 USD/kg, thì:

•	 1 kg → thuế 2 USD; 
•	 100 kg → thuế 200 USD; 
•	 1.000 kg → thuế 2.000 USD. 

Như vậy, số lượng hàng hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng trong phương 
pháp này.

2. Căn cứ tính thuế tuyệt đối

Theo quy định về căn cứ tính thuế, đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính 
thuế tuyệt đối, số tiền thuế được xác định dựa trên:

1.	 Lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; 
2.	 Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa. 

Có thể khái quát:
Số tiền thuế = Lượng hàng hóa thực tế × Mức thuế tuyệt đối.
Điều này khác với phương pháp tỷ lệ phần trăm:

Tiêu chí Tỷ lệ phần trăm Tuyệt đối
Căn cứ chính Trị giá tính thuế Lượng hàng hóa
Mức thuế % Số tiền/đơn vị
Công thức Trị giá × thuế suất Lượng hàng × mức thuế
Giá hàng hóa thay 
đổi

Có thể làm thay đổi số 
thuế

Không trực tiếp làm thay 
đổi số thuế

Ví dụ Một mặt hàng có:
•	 Số lượng nhập khẩu: 5.000 kg; 
•	 Mức thuế tuyệt đối: 3 USD/kg. 

Số thuế: 5.000 × 3 = 15.000 USD.
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Giá trị hóa đơn của hàng hóa trong trường hợp này không phải là yếu tố trực 
tiếp trong công thức tính thuế tuyệt đối.
3. Lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu
Lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu là số lượng hàng hóa thực tế 
được xác định để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp tuyệt đối.
Do đó, khi làm bài tập cần đặc biệt chú ý:

•	 Số lượng hàng hóa; 
•	 Đơn vị tính; 
•	 Số lượng thực tế; 
•	 Đơn vị tương ứng với mức thuế tuyệt đối. 

Đơn vị tính
Một trong những lỗi phổ biến khi tính thuế tuyệt đối là không thống nhất đơn vị 
tính.
Ví dụ:
Mức thuế quy định: 2 USD/kg
Nhưng đề bài cho: 5 tấn hàng hóa.
Cần quy đổi: 5 tấn = 5.000 kg
Sau đó mới tính: 5.000 kg × 2 USD/kg = 10.000 USD.
Trường hợp mức thuế tính trên đơn vị khác
Mức thuế tuyệt đối có thể được quy định theo đơn vị phù hợp với từng mặt 
hàng.
Ví dụ giả định:

•	 USD/kg; 
•	 USD/lít; 
•	 USD/tấn; 
•	 USD/sản phẩm. 

Nguyên tắc là:
Đơn vị của lượng hàng phải phù hợp với đơn vị quy định của mức thuế 
tuyệt đối.
Lưu ý khi làm bài
Trước khi áp dụng công thức, nên thực hiện theo trình tự:
Bước 1: Xác định lượng hàng thực tế.
Bước 2: Xác định đơn vị tính.
Bước 3: Kiểm tra đơn vị của mức thuế tuyệt đối.
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Bước 4: Quy đổi về cùng một đơn vị.
Bước 5: Nhân lượng hàng với mức thuế.

4. Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hóa

Mức thuế tuyệt đối là số tiền thuế được quy định cho một đơn vị hàng hóa.
Ví dụ: 1 USD/kg
có nghĩa là cứ mỗi 1 kg hàng hóa thuộc diện áp dụng mức thuế đó thì phát sinh 
1 USD tiền thuế.
Cách xác định
Mức thuế tuyệt đối không phải do doanh nghiệp tự lựa chọn.
Doanh nghiệp phải:

1.	 Xác định chính xác hàng hóa; 
2.	 Xác định mã số hàng hóa; 
3.	 Đối chiếu biểu thuế tương ứng; 
4.	 Xác định mức thuế tuyệt đối; 
5.	 Xác định đơn vị tính; 
6.	 Tính số thuế phải nộp. 

Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 20.000 sản phẩm; 
•	 Mức thuế tuyệt đối: 0,5 USD/sản phẩm. 

Thuế phải nộp: 20.000 × 0,5 = 10.000 USD.
Nếu đề bài yêu cầu tính bằng đồng Việt Nam thì phải thực hiện bước quy đổi 
theo tỷ giá áp dụng theo quy định.

5. Khái niệm phương pháp tính thuế hỗn hợp

Phương pháp tính thuế hỗn hợp là phương pháp áp dụng đồng thời 
phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế 
tuyệt đối.
Nói cách khác, một mặt hàng có thể đồng thời chịu:

•	 Một khoản thuế được tính theo giá trị hàng hóa; 
•	 Một khoản thuế được tính theo số lượng hàng hóa. 

Đây chính là điểm cốt lõi cần ghi nhớ.
Hỗn hợp = Tỷ lệ % + Tuyệt đối.
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6. Cách xác định số thuế theo phương pháp hỗn hợp

Có thể khái quát:
Tổng số thuế phải nộp = Thuế tính theo tỷ lệ phần trăm + Thuế tính theo 
phương pháp tuyệt đối
Trong đó:
Thuế theo tỷ lệ % = Trị giá tính thuế × Thuế suất %
và:
Thuế tuyệt đối = Lượng hàng thực tế × Mức thuế tuyệt đối/đơn vị.
Do đó:
Tổng thuế = (Trị giá tính thuế × Thuế suất %) + (Lượng hàng × Mức thuế 
tuyệt đối)
Trình tự tính
Khi gặp bài tập thuế hỗn hợp, nên chia thành hai phần.
Phần 1: Tính thuế theo tỷ lệ %
Trị giá tính thuế × Thuế suất %
Phần 2: Tính thuế tuyệt đối
Lượng hàng × Mức thuế tuyệt đối
Phần 3: Cộng hai khoản thuế
Tổng thuế = Thuế phần 1 + Thuế phần 2
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 Trị giá tính thuế: 1.000.000.000 đồng; 
•	 Thuế suất theo tỷ lệ: 5%; 
•	 Số lượng: 10.000 kg; 
•	 Mức thuế tuyệt đối: 1 USD/kg. 

Bước 1. Tính thuế theo tỷ lệ %
1.000.000.000 × 5% = 50.000.000 đồng
Bước 2. Tính thuế tuyệt đối
10.000 × 1 = 10.000 USD
Bước 3. Xử lý đơn vị tiền tệ
Hai khoản thuế đang có đơn vị khác nhau:

•	 Khoản 1: đồng Việt Nam; 
•	 Khoản 2: USD. 

Do đó, không được cộng trực tiếp.
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Phải quy đổi khoản thuế tuyệt đối sang đồng Việt Nam theo tỷ giá áp dụng.
Giả sử tỷ giá dùng để minh họa là:
1 USD = 25.000 đồng
Khi đó:
10.000 × 25.000 = 250.000.000 đồng
Bước 4. Tính tổng
50.000.000 + 250.000.000 = 300.000.000 đồng
→ Tổng số thuế theo phương pháp hỗn hợp trong ví dụ là 300 triệu đồng.
Lưu ý: Tỷ giá trên chỉ nhằm minh họa cách tính; khi làm bài thực tế phải sử 
dụng tỷ giá theo quy định áp dụng tại thời điểm tính thuế.

7. Bài tập tính thuế tuyệt đối

Bài tập 1. Tính thuế theo đơn vị kg
Doanh nghiệp A nhập khẩu 12.000 kg hàng hóa X.
Mức thuế tuyệt đối: 2 USD/kg
Yêu cầu: Xác định số thuế nhập khẩu phải nộp.
Lời giải
Áp dụng:
Thuế = Lượng hàng × Mức thuế tuyệt đối
= 12.000 × 2 = 24.000 USD
→ Số thuế nhập khẩu phải nộp là 24.000 USD.

Bài tập 2. Có quy đổi đơn vị
Doanh nghiệp B nhập khẩu 8 tấn hàng hóa.
Mức thuế tuyệt đối: 5 USD/kg
Yêu cầu: Tính thuế nhập khẩu.
Lời giải
Đổi: 8 tấn = 8.000 kg
Thuế:
8.000 × 5 = 40.000 USD
→ Thuế nhập khẩu phải nộp: 40.000 USD.
Bài học rút ra: Luôn kiểm tra đơn vị trước khi nhân.

Bài tập 3. Tính thuế bằng VND
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Doanh nghiệp C nhập khẩu:
•	 15.000 kg hàng hóa; 
•	 Thuế tuyệt đối: 1,5 USD/kg; 
•	 Tỷ giá tính thuế giả định: 25.000 VND/USD. 

Yêu cầu: Tính số thuế bằng đồng Việt Nam.
Lời giải
Bước 1: 15.000 × 1,5 = 22.500 USD
Bước 2: 22.500 × 25.000 = 562.500.000 đồng
→ Thuế phải nộp theo ví dụ là 562,5 triệu đồng.

8. Bài tập tính thuế hỗn hợp

Bài tập 1. Tính thuế hỗn hợp cơ bản
Doanh nghiệp A nhập khẩu:

•	 Trị giá tính thuế: 2 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất: 10%; 
•	 Số lượng: 20.000 kg; 
•	 Thuế tuyệt đối: 1 USD/kg; 
•	 Tỷ giá tính thuế giả định: 25.000 VND/USD. 

Yêu cầu: Tính tổng số thuế nhập khẩu.
Lời giải
Bước 1. Thuế theo tỷ lệ %
2.000.000.000 × 10% = 200.000.000 đồng
Bước 2. Thuế tuyệt đối
20.000 × 1 =  20.000 USD
Quy đổi: 20.000 × 25.000 = 500.000.000 đồng
Bước 3. Tổng thuế
200.000.000 + 500.000.000 = 700.000.000 đồng
→ Tổng thuế nhập khẩu: 700 triệu đồng.

Bài tập 2. Bài tập tổng hợp
Công ty B nhập khẩu một mặt hàng có:

•	 Trị giá tính thuế: 5 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất theo tỷ lệ: 8%; 
•	 Số lượng: 30.000 kg; 
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•	 Thuế tuyệt đối: 0,5 USD/kg; 
•	 Tỷ giá tính thuế giả định: 25.000 VND/USD. 

Yêu cầu
1.	 Tính thuế theo tỷ lệ phần trăm. 
2.	 Tính thuế tuyệt đối. 
3.	 Tính tổng số thuế theo phương pháp hỗn hợp. 

Lời giải
1. Thuế theo tỷ lệ phần trăm
5.000.000.000 × 8% = 400.000.000 đồng
2. Thuế tuyệt đối
30.000 × 0,5 = 15.000 USD
Quy đổi: 15.000 × 25.000 = 375.000.000 đồng
3. Tổng thuế
400.000.000 + 375.000.000 = 775.000.000 đồng
→ Tổng số thuế nhập khẩu theo phương pháp hỗn hợp là 775 triệu đồng.
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VI. TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ

1. Khái niệm trị giá tính thuế

Trị giá tính thuế là một trong những căn cứ quan trọng để xác định số tiền thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế 
theo tỷ lệ phần trăm.
Theo khoản 1 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định 
của Luật Hải quan. 
Như vậy, có thể ghi nhớ rất ngắn gọn:
TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ = TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Đây là mối liên hệ trực tiếp giữa pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và 
pháp luật về hải quan.
Vai trò của trị giá tính thuế
Trị giá tính thuế có vai trò đặc biệt quan trọng khi hàng hóa áp dụng phương 
pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm.
Công thức cơ bản:
Số tiền thuế = Trị giá tính thuế × Thuế suất
Ví dụ:
Một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có:

•	 Trị giá tính thuế: 1 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất nhập khẩu: 10%. 

Số thuế nhập khẩu:
1.000.000.000 × 10% = 100.000.000 đồng.
Như vậy, nếu trị giá tính thuế thay đổi thì số tiền thuế phải nộp cũng thay đổi, 
trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.
Phân biệt trị giá tính thuế với trị giá hóa đơn
Đây là điểm học viên cần đặc biệt lưu ý.
Trị giá hóa đơn là giá trị được thể hiện trên chứng từ thương mại như hóa 
đơn thương mại.
Trong khi đó:
Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan. 
Do đó, không nên mặc nhiên đồng nhất:
Trị giá hóa đơn = Trị giá tính thuế
Trong nhiều trường hợp, việc xác định trị giá hải quan phải tuân thủ các quy định 
của pháp luật hải quan.
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2. Trị giá hải quan làm căn cứ tính thuế

Nguyên tắc pháp lý
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không tự xây dựng một khái niệm trị giá 
riêng để sử dụng cho mục đích tính thuế.
Luật quy định trực tiếp:
Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trị giá hải quan theo quy định 
của Luật Hải quan. 
Điều này có nghĩa là khi học về trị giá tính thuế, học viên phải đồng thời 
nắm được các quy định về trị giá hải quan trong pháp luật hải quan.
Vì vậy, trị giá hải quan là cầu nối quan trọng giữa quản lý hải quan và quản lý 
thuế xuất nhập khẩu.
Ví dụ
Doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng.
Trên hóa đơn thương mại thể hiện: 100.000 USD.
Sau khi xác định trị giá hải quan theo quy định của pháp luật hải quan, trị giá 
tính thuế được xác định tương ứng theo quy định.
Nếu thuế suất nhập khẩu là 10%, thì:
Thuế nhập khẩu = Trị giá hải quan dùng làm trị giá tính thuế × 10%
Điểm quan trọng của ví dụ là:
Không lấy giá trên hóa đơn một cách máy móc để tính thuế nếu trị giá tính 
thuế phải được xác định theo quy định về trị giá hải quan.

3. Mối quan hệ giữa trị giá tính thuế và trị giá hải quan

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của chương.
3.1. Về bản chất
Hai khái niệm này có mối quan hệ rất chặt chẽ:
Trị giá hải quan là căn cứ xác định trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu.
Theo Điều 8:
Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu = Trị giá hải quan theo Luật Hải 
quan. 
3.2. Ý nghĩa thực tế
Khi doanh nghiệp khai báo hàng nhập khẩu, không chỉ cần quan tâm:

•	 Hàng hóa là gì; 
•	 Mã HS là gì; 
•	 Thuế suất bao nhiêu; 
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mà còn phải xác định:
Trị giá hải quan là bao nhiêu?
Bởi vì:
Mã HS → xác định chính sách mặt hàng và thuế suất
Trị giá hải quan → xác định trị giá tính thuế
Thuế suất + trị giá tính thuế → xác định số thuế phải nộp.
3.3. Ba yếu tố quan trọng khi tính thuế theo tỷ lệ %
Có thể ghi nhớ:
HÀNG HÓA → THUẾ SUẤT
TRỊ GIÁ HẢI QUAN → TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ
THUẾ SUẤT × TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ → SỐ THUẾ
Đây là tư duy nền tảng để xử lý các bài tập thuế xuất nhập khẩu.

4. Thời điểm tính thuế

Khoản 2 Điều 8 quy định: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là 
thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 
Ý nghĩa của thời điểm tính thuế
Việc xác định thời điểm tính thuế có ý nghĩa để xác định các căn cứ thuế áp 
dụng tại thời điểm đó.
Ví dụ, nếu thuế suất của một mặt hàng thay đổi giữa hai thời điểm:

•	 Ngày 01/8: 10%; 
•	 Ngày 05/8: 15%. 

Nếu tờ khai được đăng ký vào ngày 01/8 thì về nguyên tắc cần xác định căn cứ 
tính thuế theo quy định áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.
Do đó, không nên lấy:

•	 Ngày ký hợp đồng; 
•	 Ngày thanh toán; 
•	 Ngày hàng rời cảng nước ngoài; 
•	 Ngày hàng cập cảng Việt Nam; 

làm mốc mặc định để xác định thời điểm tính thuế.

5. Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định rõ:
Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật 
về hải quan. 
Như vậy, có hai vấn đề cần tách biệt:
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Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
→ xác định: Thời điểm tính thuế = thời điểm đăng ký tờ khai.
Pháp luật hải quan
→ quy định: Thế nào là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
Tại sao phải xác định chính xác thời điểm đăng ký?
Bởi vì thời điểm này có thể quyết định:

•	 Thuế suất áp dụng; 
•	 Mức thuế tuyệt đối; 
•	 Các căn cứ tính thuế khác; 
•	 Việc áp dụng chính sách thuế tại thời điểm tương ứng. 

Đặc biệt, đối với hàng hóa có thuế suất hoặc mức thuế thay đổi theo thời 
gian, việc xác định đúng thời điểm đăng ký tờ khai là rất quan trọng.
Ví dụ
Giả sử:
Ngày 01/6: thuế suất = 5%.
Ngày 10/6: thuế suất = 10%.
Doanh nghiệp đăng ký tờ khai: Ngày 05/6.
Về nguyên tắc, thời điểm tính thuế là: Ngày 05/6.
Do đó, cần xác định mức thuế theo quy định áp dụng tại thời điểm này.

6. Trường hợp phải đăng ký tờ khai hải quan mới

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng vì có ngoại lệ đối với nguyên tắc 
chung.
Luật quy định:
Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp:

•	 Không chịu thuế; 
•	 Được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
•	 Áp dụng thuế suất hoặc mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế 

quan; 
nhưng sau đó được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế 
hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế 
quan theo quy định của pháp luật, thì:
Thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. 
Đây là một ngoại lệ cần ghi nhớ.
Ví dụ minh họa
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Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện miễn thuế tại thời điểm đăng ký 
tờ khai ban đầu.
Sau đó, theo quy định pháp luật, hàng hóa có sự thay đổi và chuyển sang đối 
tượng chịu thuế.
Trong trường hợp phải đăng ký tờ khai hải quan mới:
Thời điểm tính thuế được xác định là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 
mới.
Không lấy thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu làm thời điểm tính thuế trong 
trường hợp đặc biệt này.

7. Tình huống xác định thời điểm tính thuế

Tình huống 1. Trường hợp thông thường
Công ty A nhập khẩu một lô hàng.

•	 Ngày hàng đến cảng Việt Nam: 10/8; 
•	 Ngày đăng ký tờ khai hải quan: 12/8; 
•	 Ngày thông quan: 13/8. 

Hỏi:
Thời điểm tính thuế là ngày nào?
Đáp án:
Ngày 12/8 – ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Theo Điều 8: Thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 
Không lấy ngày hàng đến cảng hoặc ngày thông quan làm thời điểm tính thuế.

Tình huống 2. Thuế suất thay đổi
Một mặt hàng có:

•	 Thuế suất ngày 01/9: 8%; 
•	 Thuế suất từ ngày 05/9: 12%. 

Doanh nghiệp đăng ký tờ khai ngày: 03/9.
Hỏi:
Thuế suất nào được sử dụng để xác định thuế?
Phân tích:
Thời điểm tính thuế: 03/9 vì đây là thời điểm đăng ký tờ khai.
Do đó, cần áp dụng mức thuế suất theo quy định có hiệu lực tại thời điểm này.
→ 8%, theo giả định của tình huống.
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Tình huống 3. Tờ khai đăng ký trước, thông quan sau
Doanh nghiệp đăng ký tờ khai ngày 20/10.
Hàng hóa được thông quan ngày 22/10.
Hỏi:
Thời điểm tính thuế là ngày 20/10 hay 22/10?
Đáp án:
20/10.
Bởi: Thời điểm tính thuế = thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

Tình huống 4. Hàng hóa ban đầu thuộc diện miễn thuế
Doanh nghiệp đăng ký tờ khai ban đầu cho hàng hóa thuộc diện miễn thuế.
Sau đó hàng hóa thay đổi về đối tượng và theo quy định phải đăng ký tờ khai 
mới.
Hỏi:
Thời điểm tính thuế là thời điểm nào?
Đáp án:
Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.
Đây là trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 2 Điều 8. 

Tình huống 5. Phân biệt thời điểm ký hợp đồng và thời điểm tính thuế
Doanh nghiệp:

•	 Ký hợp đồng nhập khẩu: 01/7; 
•	 Thanh toán tiền hàng: 05/7; 
•	 Hàng đến Việt Nam: 20/7; 
•	 Đăng ký tờ khai: 22/7. 

Hỏi:
Thời điểm tính thuế là ngày nào?
Đáp án:
22/7 – ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Các ngày 01/7, 05/7 và 20/7 không phải là thời điểm tính thuế theo nguyên tắc 
được quy định tại Điều 8.
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VII. THỜI HẠN NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1. Nguyên tắc nộp thuế

Theo khoản 1 Điều 9, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế 
phải:
Nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của 
Luật Hải quan. 
Đây là nguyên tắc chung về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Có thể ghi nhớ:
CHỊU THUẾ → NỘP THUẾ → THÔNG QUAN/GIẢI PHÓNG HÀNG
Tuy nhiên, nguyên tắc này có ngoại lệ đối với:

1.	 Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp; 
2.	 Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo Luật Hải quan. 

Vì sao phải nộp thuế trước khi thông quan?
Quy định này nhằm bảo đảm nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế đối với Nhà 
nước trước khi hàng hóa được đưa ra khỏi khu vực chịu sự kiểm soát của cơ 
quan hải quan.

2. Thời hạn nộp thuế trước khi thông quan

Theo khoản 1 Điều 9:
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước 
khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. 
Ví dụ
Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô máy móc.

•	 Số thuế nhập khẩu phải nộp: 500 triệu đồng; 
•	 Doanh nghiệp không thuộc diện ưu tiên; 
•	 Không có bảo lãnh thuế. 

Theo nguyên tắc chung:
Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế trước khi hàng hóa được thông quan hoặc 
giải phóng theo quy định.
Hai mốc cần nhớ
Khi học quy định này, cần nhớ chính xác hai cụm từ:
Thông quan
và
Giải phóng hàng hóa
Không nên chỉ học thuộc đơn giản là “trước khi thông quan”, vì Điều 9 sử dụng 
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cả hai trường hợp. 

3. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh thuế

Luật cho phép trường hợp:
Được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp
thì hàng hóa được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa dù người nộp thuế 
chưa trực tiếp nộp ngay số thuế đó. 
Đây là một ngoại lệ đối với nguyên tắc:
Phải nộp thuế trước khi thông quan/giải phóng hàng.
Bản chất của bảo lãnh thuế
Có thể hiểu đơn giản:
Người nộp thuế → có nghĩa vụ nộp thuế
Nhưng Tổ chức tín dụng → đứng ra bảo lãnh số thuế phải nộp.
Nhờ đó:
Hàng hóa có thể được thông quan/giải phóng trước khi người nộp thuế thực 
tế nộp thuế.
Tuy nhiên, đây không phải là miễn thuế hoặc giảm thuế.
Người nộp thuế vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và tiền chậm nộp theo 
quy định.
Tiền chậm nộp trong trường hợp bảo lãnh
Một điểm rất quan trọng:
Khi được tổ chức tín dụng bảo lãnh, hàng hóa được thông quan hoặc giải phóng 
nhưng người nộp thuế:
phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày 
được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. 
Có thể ghi nhớ:
BẢO LÃNH → ĐƯỢC THÔNG QUAN TRƯỚC → VẪN CÓ TIỀN CHẬM NỘP
Đây là điểm rất dễ bị nhầm trong bài thi.

4. Thời hạn bảo lãnh thuế

4.1. Thời hạn tối đa
Theo Điều 9:
Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 
và mốc tính:
TỪ NGÀY ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN
4.2. Không nhầm mốc thời gian
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Một lỗi thường gặp là nghĩ rằng 30 ngày được tính:
•	 Từ ngày hàng đến cảng; 
•	 Từ ngày thông quan; 
•	 Từ ngày phát hành bảo lãnh; 
•	 Từ ngày nộp hồ sơ. 

Theo Điều 9, mốc được quy định là: Ngày đăng ký tờ khai hải quan. 
 Ví dụ: Doanh nghiệp đăng ký tờ khai: Ngày 01/8
và được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp.
Thời hạn bảo lãnh tối đa được xác định theo quy định:
30 ngày kể từ ngày 01/8.

5. Tiền chậm nộp thuế

5.1. Trường hợp bảo lãnh
Khi tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp, hàng hóa được thông quan 
hoặc giải phóng trước.
Tuy nhiên: Tiền chậm nộp được tính từ ngày hàng hóa được thông quan 
hoặc giải phóng đến ngày nộp thuế. 
Điều này cần phân biệt với thời hạn bảo lãnh 30 ngày.
Hai mốc khác nhau:
Mốc 1 – Thời hạn bảo lãnh:
Tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.
Mốc 2 – Tiền chậm nộp:
Từ ngày được thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp thuế.
Ví dụ

•	 Ngày đăng ký tờ khai: 01/8; 
•	 Ngày thông quan: 03/8; 
•	 Ngày doanh nghiệp nộp thuế: 20/8. 

Nếu thuộc trường hợp bảo lãnh thuế:
Tiền chậm nộp được xác định theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với 
khoảng thời gian từ 03/8 đến 20/8. 
Không lấy ngày 01/8 làm mốc bắt đầu tiền chậm nộp trong tình huống này.
Hết thời hạn bảo lãnh mà chưa nộp thuế
Đây là một nội dung rất quan trọng.
Nếu:

•	 Đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh; 
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•	 Hết thời hạn bảo lãnh; 
•	 Người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp; 

thì: Tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho 
người nộp thuế. 

6. Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

Điều 9 quy định một ngoại lệ đối với:
Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải 
quan. 
Đây là một cơ chế tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp đáp ứng điều 
kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.
Khác với bảo lãnh thuế
Cần phân biệt: Bảo lãnh thuế
Có: Tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp.
Chế độ ưu tiên
Có: Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo Luật Hải quan.
Hai cơ chế này không phải là một.

7. Thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên

Theo khoản 2 Điều 9:
Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên được nộp thuế đối với các tờ khai 
hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào 
ngày thứ mười của tháng kế tiếp. 
Ví dụ
Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên có các tờ khai đã được thông quan 
trong tháng 8.
Thời hạn nộp thuế chậm nhất: Ngày 10 của tháng 9.
Ví dụ khác
Các tờ khai của doanh nghiệp được thông quan hoặc giải phóng hàng trong 
tháng 11.
Thời hạn nộp thuế: Chậm nhất ngày 10 tháng 12.
Nếu quá ngày 10 mà chưa nộp
Luật quy định:
Quá thời hạn mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế 
và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. 
Do đó:
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Ngày 10 tháng sau = hạn cuối
Sau thời điểm này, nếu chưa nộp:
→ phát sinh nghĩa vụ về tiền chậm nộp theo quy định.

8. Trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh

Trách nhiệm khi hết thời hạn bảo lãnh
Theo khoản 1 Điều 9, nếu đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng:

•	 Hết thời hạn bảo lãnh; 
•	 Người nộp thuế chưa nộp thuế; 
•	 Người nộp thuế chưa nộp tiền chậm nộp; 

thì: Tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho 
người nộp thuế. 
Đây là trách nhiệm pháp lý quan trọng của tổ chức bảo lãnh.
Ví dụ
Doanh nghiệp A được ngân hàng bảo lãnh số thuế nhập khẩu.
Sau khi hết thời hạn bảo lãnh:

•	 Doanh nghiệp chưa nộp thuế; 
•	 Tiền chậm nộp cũng chưa được thanh toán. 

Khi đó: Ngân hàng/tổ chức bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ nộp đủ thuế và 
tiền chậm nộp thay cho doanh nghiệp theo quy định.
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VIII. BIỂU THUẾ VÀ THUẾ SUẤT

1. Nguyên tắc ban hành biểu thuế

Biểu thuế và thuế suất là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính 
sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu quy định một hệ thống nguyên tắc làm cơ sở để ban hành biểu thuế 
và xác định mức thuế suất.
Các nguyên tắc cơ bản gồm:

1.	 Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên những loại trong 
nước chưa đáp ứng nhu cầu; 

2.	 Chú trọng phát triển công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường; 

3.	 Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; 
4.	 Phù hợp với các cam kết quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
5.	 Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước; 
6.	 Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; 
7.	 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế; 
8.	 Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản 

chất, cấu tạo, công dụng và tính năng kỹ thuật tương tự; 
9.	 Thuế suất nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; 
10.	 Thuế suất xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô. 

Có thể chia thành 5 nhóm nguyên tắc lớn để dễ học: NGUYÊN LIỆU → CÔNG 
NGHỆ → MÔI TRƯỜNG → THỊ TRƯỜNG → ĐƠN GIẢN, MINH BẠCH

2. Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật liệu

Một nguyên tắc quan trọng của Luật là:
Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa 
đáp ứng nhu cầu. 
Điều này thể hiện định hướng sử dụng chính sách thuế để hỗ trợ hoạt 
động sản xuất trong nước.
Ý nghĩa
Khi một loại nguyên liệu, vật liệu:

•	 Chưa sản xuất được trong nước; 
•	 Hoặc năng lực sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; 

thì chính sách thuế có thể được thiết kế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho việc nhập khẩu.
Ví dụ minh họa
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Một doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu mà trong nước chưa đáp 
ứng được nhu cầu để phục vụ sản xuất.
Khi xây dựng biểu thuế, Nhà nước có thể cân nhắc chính sách thuế theo hướng 
khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu phù hợp với nguyên tắc của 
Điều 10.
Mẹo nhớ: 
Nguyên liệu trong nước chưa đáp ứng → khuyến khích nhập khẩu.

3. Chính sách thuế đối với công nghệ cao

Luật xác định:
Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn. 
Đây là một định hướng quan trọng trong việc xây dựng biểu thuế.
Không chỉ quan tâm đến số thu thuế, chính sách thuế còn phải phục vụ mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Các lĩnh vực được nhấn mạnh

•	 Công nghệ cao; 
•	 Công nghệ nguồn; 
•	 Tiết kiệm năng lượng; 
•	 Bảo vệ môi trường. 

Ý nghĩa
Chính sách thuế có thể được sử dụng như một công cụ định hướng:
Thuế quan → khuyến khích hoạt động có lợi cho phát triển công nghệ → nâng 
cao năng lực sản xuất.
Do đó, khi học Điều 10, không nên chỉ nhớ rằng biểu thuế nhằm thu ngân sách.
Biểu thuế còn phục vụ: Chính sách phát triển kinh tế.

4. Chính sách thuế gắn với bảo vệ môi trường

Điều 10 quy định nguyên tắc:
Chú trọng phát triển công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường. 
Như vậy, yếu tố môi trường là một trong những căn cứ định hướng khi xây dựng 
biểu thuế.
Hai định hướng có thể ghi nhớ
Một là: Khuyến khích công nghệ và sản phẩm phù hợp với mục tiêu phát triển 
bền vững.
Hai là: Chính sách thuế phải được xây dựng phù hợp với định hướng tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường.

https://congchuchaiquan.com/


https://congchuchaiquan.com/

Tài liệu thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ - M

obile, zalo: 0913106015

Biểu thuế và thuế suất | 51

5. Chính sách thuế nhằm bình ổn thị trường

Một nguyên tắc khác là:
Góp phần bình ổn thị trường và nguồn thu ngân sách nhà nước. 
Như vậy, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hai mục tiêu được đặt 
cạnh nhau:
Bình ổn thị trường
và
Bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước.
5.1. Vai trò điều tiết
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có thể tác động đến:

•	 Giá hàng hóa; 
•	 Khả năng nhập khẩu; 
•	 Khả năng xuất khẩu; 
•	 Sản xuất trong nước; 
•	 Cung và cầu trên thị trường. 

Do đó, biểu thuế không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính mà còn có ý nghĩa điều 
tiết kinh tế.
Ví dụ
Nếu một loại hàng hóa nhập khẩu có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường trong 
nước, việc xác định mức thuế phù hợp có thể góp phần điều tiết hoạt động 
nhập khẩu.
Tuy nhiên, mức thuế phải đồng thời phù hợp với:

•	 Chính sách phát triển kinh tế - xã hội; 
•	 Các cam kết quốc tế; 
•	 Các nguyên tắc của Luật. 

6. Nguyên tắc đơn giản, minh bạch và cải cách thủ tục

Điều 10 quy định biểu thuế phải:
Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính về thuế. 
Đây là nguyên tắc có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp.
6.1. Đơn giản
Quy định về thuế cần hạn chế sự phức tạp không cần thiết, giúp doanh nghiệp 
dễ xác định nghĩa vụ thuế.
6.2. Minh bạch
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Các quy định về:
•	 Mã hàng; 
•	 Thuế suất; 
•	 Điều kiện áp dụng; 
•	 Các mức thuế; 

cần được thể hiện rõ ràng, tạo cơ sở để doanh nghiệp thực hiện.
6.3. Tạo thuận lợi
Chính sách thuế phải hướng tới việc giảm chi phí và thời gian tuân thủ của 
người nộp thuế.
6.4. Cải cách thủ tục
Biểu thuế phải phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính về thuế.
Có thể ghi nhớ: ĐƠN GIẢN → MINH BẠCH → THUẬN LỢI → CẢI CÁCH

7. Nguyên tắc phân tầng thuế suất

Đây là nội dung rất quan trọng của Điều 10.
Luật quy định:
Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, 
cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự. 
Đồng thời:
Thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.
và:
Thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô. 
7.1. Đối với thuế nhập khẩu
Theo nguyên tắc:
Thành phẩm → ... → nguyên liệu thô
thì thuế suất: Giảm dần
Định hướng này góp phần tạo điều kiện cho nhập khẩu nguyên liệu phục 
vụ sản xuất.
7.2. Đối với thuế xuất khẩu
Ngược lại:
Thuế suất xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô. 
Định hướng này tạo điều kiện phát triển sản xuất trong nước.

8. Thẩm quyền ban hành biểu thuế

Điều 11 quy định Chính phủ căn cứ các nguyên tắc tại Điều 10, cùng với:
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•	 Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế 
suất; 

•	 Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập WTO; 
•	 Các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; 

để ban hành các biểu thuế và danh mục mức thuế theo thẩm quyền. 
Chính phủ ban hành:
a) Biểu thuế xuất khẩu và biểu thuế xuất khẩu ưu đãi
b) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
c) Danh mục hàng hóa và mức:

•	 Thuế tuyệt đối; 
•	 Thuế hỗn hợp; 
•	 Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

Trong trường hợp cần thiết:
Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất 
khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất 
khẩu. 
Đây là điểm cần phân biệt:
Chính phủ ban hành các biểu thuế theo thẩm quyền được Luật quy định.
Nhưng đối với việc sửa đổi, bổ sung khung thuế suất xuất khẩu thuộc Luật thì 
có cơ chế trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

9. Biểu thuế xuất khẩu

Biểu thuế xuất khẩu là hệ thống các mức thuế suất áp dụng đối với các mặt 
hàng thuộc diện chịu thuế xuất khẩu.

STT Nhóm hàng Mô tả Khung thuế suất
1 03.01 Cá sống 10%
2 03.02 Cá tươi hoặc ướp lạnh 5%
3 03.03 Cá đông lạnh 3%

10. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Theo Điều 5, thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:
•	 Thuế suất ưu đãi; 
•	 Thuế suất ưu đãi đặc biệt; 
•	 Thuế suất thông thường. 

Trong đó, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là một trong những biểu thuế do 
Chính phủ ban hành theo thẩm quyền quy định tại Điều 11. 
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Cần phân biệt
Thuế suất ưu đãi không đồng nghĩa với thuế suất ưu đãi đặc biệt.
Đây là hai nhóm thuế suất khác nhau và điều kiện áp dụng cũng cần được 
xác định theo quy định tương ứng.

11. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thuế suất ưu đãi đặc biệt gắn với việc thực hiện các cam kết về thuế quan 
trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Điều 10 yêu cầu biểu thuế phải:
Phù hợp với các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Điều 11 cũng quy định Chính phủ căn cứ vào các cam kết quốc tế để ban 
hành:
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 
Ví dụ tư duy
Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ một quốc gia có quan hệ thương mại 
theo một điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Khi đó cần kiểm tra:

1.	 Hàng hóa có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều ước không? 
2.	 Có đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi không? 
3.	 Có đáp ứng quy tắc xuất xứ tương ứng không? 
4.	 Có thuộc biểu thuế ưu đãi đặc biệt không? 

Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì có thể áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt 
theo quy định tương ứng.

12. Thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế ngoài hạn ngạch

Đây là nhóm mức thuế đặc biệt được Điều 11 giao Chính phủ ban hành 
danh mục và mức thuế. 
12.1. Thuế suất tuyệt đối
Phương pháp tính thuế tuyệt đối là:
Ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 
Ví dụ: 2 USD/kg.
Nếu nhập khẩu 10.000 kg:
Thuế = 10.000 × 2 = 20.000 USD.
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12.2. Thuế hỗn hợp
Thuế hỗn hợp kết hợp: Thuế theo tỷ lệ phần trăm + thuế tuyệt đối.
Ví dụ giả định:

•	 Trị giá tính thuế: 1 tỷ đồng; 
•	 Thuế suất: 5%; 
•	 Lượng hàng: 10.000 kg; 
•	 Thuế tuyệt đối: 1 USD/kg. 

Khi đó:
Thuế theo tỷ lệ %
= 1 tỷ × 5% = 50 triệu đồng
Thuế tuyệt đối
= 10.000 × 1 USD = 10.000 USD
Sau khi quy đổi về cùng đơn vị tiền tệ:
Tổng thuế = Thuế theo tỷ lệ % + Thuế tuyệt đối.
12.3. Thuế nhập khẩu trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch
Luật quy định:
Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức 
thuế tuyệt đối theo quy định của Luật.
Trong khi:
Hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức 
thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch do cơ quan có thẩm quyền quy định. 
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IX. HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

1. Khái niệm hạn ngạch thuế quan

Hạn ngạch thuế quan là cơ chế quản lý trong đó một lượng hàng hóa nhập 
khẩu nhất định được hưởng mức thuế suất hoặc mức thuế thấp hơn trong 
hạn ngạch, trong khi phần hàng hóa nhập khẩu vượt quá lượng được hưởng 
hạn ngạch phải áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch theo quy định.
Điểm quan trọng cần hiểu:
Hạn ngạch thuế quan không đơn thuần là hạn chế số lượng hàng được 
nhập khẩu.
Nó gắn hạn mức số lượng với mức thuế áp dụng.
Có thể hình dung:
Tổng lượng hàng nhập khẩu
Trong hạn ngạch → Thuế trong hạn ngạch
Ngoài hạn ngạch → Thuế ngoài hạn ngạch
Ý nghĩa của hạn ngạch thuế quan
Hạn ngạch thuế quan có thể được sử dụng để:

•	 Thực hiện chính sách quản lý nhập khẩu; 
•	 Điều tiết lượng hàng hóa nhập khẩu; 
•	 Bảo đảm cân đối giữa nhu cầu trong nước và hoạt động nhập khẩu; 
•	 Thực hiện các cam kết quốc tế; 
•	 Điều tiết thị trường đối với một số mặt hàng nhất định. 

Trong phạm vi bài học này, điểm cần tập trung nhất là:
Trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch có thể áp dụng mức thuế khác nhau

2. Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch

Theo Điều 7 của Luật:
Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức 
thuế tuyệt đối theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và Điều 6 của Luật. 
Như vậy, khi hàng hóa nằm trong lượng hạn ngạch thuế quan, cần xác định 
mức thuế áp dụng theo quy định tương ứng của Luật.
Đặc điểm
Hàng hóa trong hạn ngạch có các đặc điểm:

1.	 Thuộc mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan; 
2.	 Lượng hàng nằm trong phạm vi hạn ngạch; 
3.	 Được áp dụng mức thuế trong hạn ngạch theo quy định. 
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Có thể ghi nhớ:
TRONG HẠN NGẠCH → THUẾ TRONG HẠN NGẠCH
Ví dụ
Giả sử một mặt hàng có hạn ngạch thuế quan là: 10.000 tấn/năm
Doanh nghiệp nhập khẩu: 5.000 tấn
Nếu lượng hàng này nằm trong hạn ngạch được phân bổ và đáp ứng các điều 
kiện tương ứng, phần hàng đó được xem xét áp dụng mức thuế trong hạn 
ngạch.

3. Hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Đây là phần rất quan trọng của Điều 7.
Luật quy định:
Hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức 
thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch do cơ quan có thẩm quyền quy định. 
Như vậy:
Ngoài hạn ngạch → áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch.
3.1. Thế nào là ngoài hạn ngạch?
Có thể hiểu đơn giản:
Nếu lượng hàng hóa nhập khẩu vượt quá phần lượng được hưởng mức thuế 
trong hạn ngạch thì phần hàng hóa thuộc phạm vi ngoài hạn ngạch sẽ áp dụng 
mức thuế ngoài hạn ngạch theo quy định.
Ví dụ:
Hạn ngạch: 10.000 tấn
Doanh nghiệp nhập: 12.000 tấn
Về mặt minh họa:

•	 10.000 tấn → phần trong hạn ngạch; 
•	 2.000 tấn → phần ngoài hạn ngạch. 

Lưu ý: Việc xác định lượng hàng được hưởng hạn ngạch trong thực tế còn phải 
căn cứ vào quy định quản lý hạn ngạch, đối tượng được phân giao và các điều 
kiện áp dụng tương ứng.

4. Thuế suất trong hạn ngạch

Theo Điều 7:
Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan áp dụng thuế suất, mức thuế 
tuyệt đối theo quy định của Luật. 
Như vậy, khi xử lý một mặt hàng thuộc diện hạn ngạch thuế quan, cần xác định 
trước:
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Lượng hàng có nằm trong hạn ngạch hay không?
Sau đó mới xác định mức thuế tương ứng.
Trình tự xác định
Có thể thực hiện theo 4 bước:
Bước 1: Xác định hàng hóa có thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan 
không.
Bước 2: Xác định lượng hạn ngạch được áp dụng.
Bước 3: Xác định lượng hàng thực tế nhập khẩu.↓
Bước 4: Xác định phần trong hạn ngạch và phần ngoài hạn ngạch.

5. Thuế suất ngoài hạn ngạch

Đối với hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch:
Áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối ngoài hạn ngạch do cơ quan có 
thẩm quyền quy định. 
Điểm quan trọng là phải phân biệt:
Thuế trong hạn ngạch
với:
Thuế ngoài hạn ngạch.
Ví dụ
Giả sử:

•	 Hạn ngạch: 5.000 tấn; 
•	 Thuế trong hạn ngạch: 5%; 
•	 Thuế ngoài hạn ngạch: 20%. 

Doanh nghiệp nhập khẩu 7.000 tấn.
Về nguyên tắc minh họa:
5.000 tấn → phần trong hạn ngạch
2.000 tấn → phần ngoài hạn ngạch.
Hai phần có thể phải áp dụng hai mức thuế khác nhau theo quy định.

6. Cách xác định số thuế phải nộp

6.1. Trường hợp toàn bộ hàng hóa nằm trong hạn ngạch
Giả sử:

•	 Lượng hàng: 1.000 kg; 
•	 Trị giá tính thuế: 500 triệu đồng; 
•	 Thuế suất trong hạn ngạch: 5%. 
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Thuế nhập khẩu:
500.000.000 × 5% = 25.000.000 đồng.
6.2. Trường hợp toàn bộ hàng hóa nằm ngoài hạn ngạch
Giả sử:

•	 Lượng hàng: 1.000 kg; 
•	 Trị giá tính thuế: 500 triệu đồng; 
•	 Thuế suất ngoài hạn ngạch: 20%. 

Thuế nhập khẩu:
500.000.000 × 20% = 100.000.000 đồng.
6.3. Trường hợp một phần trong hạn ngạch, một phần ngoài hạn ngạch
Đây là dạng bài tập quan trọng.
Giả sử:

•	 Hạn ngạch: 10.000 kg; 
•	 Lượng nhập khẩu: 15.000 kg; 
•	 Trị giá tính thuế phân bổ: 

o	 10.000 kg trong hạn ngạch: 800 triệu đồng; 
o	 5.000 kg ngoài hạn ngạch: 450 triệu đồng; 

•	 Thuế suất trong hạn ngạch: 5%; 
•	 Thuế suất ngoài hạn ngạch: 20%. 

Bước 1. Tính thuế phần trong hạn ngạch
800.000.000 × 5% = 40.000.000 đồng
Bước 2. Tính thuế phần ngoài hạn ngạch
450.000.000 × 20% = 90.000.000 đồng
Bước 3. Tổng số thuế
40.000.000 + 90.000.000 = 130.000.000 đồng
→ Tổng thuế nhập khẩu: 130 triệu đồng.
6.4. Nếu áp dụng mức thuế tuyệt đối
Trường hợp mức thuế được quy định bằng số tiền tuyệt đối trên một đơn vị 
hàng hóa, nguyên tắc tính tương tự Chương 5:
Thuế = Lượng hàng × Mức thuế tuyệt đối
Nếu có cả phần trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch:
Tổng thuế = Thuế phần trong hạn ngạch + Thuế phần ngoài hạn ngạch
Ví dụ:

•	 Trong hạn ngạch: 10.000 kg; 
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•	 Mức thuế trong hạn ngạch: 1 USD/kg; 
•	 Ngoài hạn ngạch: 5.000 kg; 
•	 Mức thuế ngoài hạn ngạch: 3 USD/kg. 

Khi đó:
Trong hạn ngạch: 10.000 × 1 = 10.000 USD
Ngoài hạn ngạch: 5.000 × 3 = 15.000 USD
Tổng: 10.000 + 15.000 = 25.000 USD

7. Ví dụ và bài tập về hạn ngạch thuế quan

Bài tập 1. Xác định phần trong hạn ngạch
Một mặt hàng có hạn ngạch thuế quan: 20.000 kg
Doanh nghiệp nhập khẩu: 15.000 kg
Yêu cầu
Xác định lượng hàng trong hạn ngạch.
Lời giải
Vì: 15.000 kg < 20.000 kg
nên toàn bộ: 15.000 kg nằm trong hạn ngạch.

Bài tập 2. Xác định phần ngoài hạn ngạch
Hạn ngạch: 50.000 kg
Lượng hàng nhập khẩu: 70.000 kg
Lời giải
Phần trong hạn ngạch: 50.000 kg
Phần ngoài hạn ngạch: 70.000 − 50.000 = 20.000 kg
→ Có 20.000 kg ngoài hạn ngạch.

Bài tập 3. Tính thuế theo tỷ lệ %
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 30.000 kg hàng hóa; 
•	 Hạn ngạch: 20.000 kg; 
•	 Trị giá tính thuế phần trong hạn ngạch: 1 tỷ đồng; 
•	 Trị giá tính thuế phần ngoài hạn ngạch: 600 triệu đồng; 
•	 Thuế suất trong hạn ngạch: 5%; 
•	 Thuế suất ngoài hạn ngạch: 15%. 
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Yêu cầu
Tính tổng số thuế nhập khẩu.
Lời giải
Phần trong hạn ngạch:
1.000.000.000 × 5% = 50.000.000 đồng
Phần ngoài hạn ngạch:
600.000.000 × 15% = 90.000.000 đồng
Tổng:
50.000.000 + 90.000.000 = 140.000.000 đồng
→ Tổng thuế phải nộp theo số liệu giả định là 140 triệu đồng.

Bài tập 4. Thuế tuyệt đối
Doanh nghiệp nhập khẩu:

•	 12.000 kg hàng hóa; 
•	 Hạn ngạch: 10.000 kg; 
•	 Thuế trong hạn ngạch: 1 USD/kg; 
•	 Thuế ngoài hạn ngạch: 4 USD/kg. 

Yêu cầu
Tính số thuế phải nộp.
Lời giải
Trong hạn ngạch: 10.000 × 1 = 10.000 USD
Ngoài hạn ngạch: 12.000 − 10.000 = 2.000 kg
2.000 × 4 = 8.000 USD
Tổng:
10.000 + 8.000 = 18.000 USD
→ Thuế nhập khẩu phải nộp: 18.000 USD.

Bài tập 5. Bài tập tổng hợp
Doanh nghiệp A nhập khẩu 40.000 kg hàng hóa.
Hạn ngạch được áp dụng là: 25.000 kg
Giả định:

•	 Trị giá tính thuế phần trong hạn ngạch: 1,5 tỷ đồng; 
•	 Trị giá tính thuế phần ngoài hạn ngạch: 900 triệu đồng; 
•	 Thuế suất trong hạn ngạch: 7%; 
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•	 Thuế suất ngoài hạn ngạch: 18%. 
Yêu cầu

1.	 Xác định lượng hàng trong hạn ngạch. 
2.	 Xác định lượng hàng ngoài hạn ngạch. 
3.	 Tính thuế phần trong hạn ngạch. 
4.	 Tính thuế phần ngoài hạn ngạch. 
5.	 Tính tổng số thuế. 

Lời giải
1. Trong hạn ngạch: = 25.000 kg
2. Ngoài hạn ngạch: 40.000 − 25.000 = 15.000 kg
3. Thuế trong hạn ngạch:
1.500.000.000 × 7% = 105.000.000 đồng
4. Thuế ngoài hạn ngạch:
900.000.000 × 18% = 162.000.000 đồng
5. Tổng thuế:
105.000.000 + 162.000.000 = 267.000.000 đồng
→ Tổng số thuế nhập khẩu theo dữ liệu giả định là 267 triệu đồng.
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X. THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

1. Khái niệm thuế chống bán phá giá

Theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá là:
Thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá 
giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho 
ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản 
xuất trong nước. 
1.1. Bản chất của thuế chống bán phá giá
Điểm cần nhớ đầu tiên:
Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung.
Do đó, đây không phải là một loại thuế nhập khẩu thông thường được áp dụng 
đại trà đối với mọi hàng hóa nhập khẩu.
Thuế này chỉ được áp dụng khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định 
và sau quá trình điều tra theo quy định.
1.2. Mục đích
Mục tiêu trực tiếp của thuế chống bán phá giá là:
Ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. 
Vì vậy, có thể xem đây là một biện pháp phòng vệ thương mại.

2. Điều kiện áp dụng

Điều 12 quy định hai điều kiện quan trọng để áp dụng thuế chống bán phá 
giá.
Điều kiện 1: Có hành vi bán phá giá
Hàng hóa nhập khẩu phải: Bán phá giá tại Việt Nam
và:
Biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể. 
Như vậy, không phải cứ hàng nhập khẩu có giá thấp là mặc nhiên được coi là 
bán phá giá.
Phải có căn cứ xác định hành vi bán phá giá và xác định được biên độ bán phá 
giá.
Điều kiện 2: Có thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước
Việc bán phá giá phải:

•	 Gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; hoặc 
•	 Đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể; hoặc 
•	 Ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. 

https://congchuchaiquan.com/


https://congchuchaiquan.com/

Tài liệu thuộc bản quyền của TS. Trần Q
uang Vũ - M

obile, zalo: 0913106015

Thuế chống bán phá giá | 64

3. Hành vi bán phá giá

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu xác định điều kiện là:
Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá phải 
được xác định cụ thể. 
Thứ nhất
Phải có hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam.
Thứ hai
Biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể.
Không nên đồng nhất: Giá nhập khẩu thấp với: Bán phá giá.

4. Biên độ bán phá giá

Biên độ bán phá giá là một nội dung then chốt để xác định điều kiện áp dụng 
thuế chống bán phá giá.
Điều 12 của Luật yêu cầu:
Biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể. 
Ý nghĩa
Biên độ bán phá giá phản ánh mức độ chênh lệch cần được xác định trong quá 
trình điều tra để làm căn cứ đánh giá hành vi bán phá giá.
Không chỉ xác định có bán phá giá mà còn phải xác định cụ thể biên độ bán 
phá giá.

5. Thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước

Đây là điều kiện thứ hai và có ý nghĩa quyết định trong việc áp dụng thuế 
chống bán phá giá.
Luật quy định việc bán phá giá phải:
Gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước 
hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. 
Có 3 tình huống cần nhớ:
Trường hợp 1
Đã gây thiệt hại đáng kể
Trường hợp 2
Đe dọa gây thiệt hại đáng kể
Trường hợp 3
Ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước
5.1. “Thiệt hại đáng kể” là điểm cần chú ý
Luật không chỉ yêu cầu có bất kỳ thiệt hại nào.
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Mà phải là:
Thiệt hại đáng kể.
Do đó: Thiệt hại nhỏ ≠ Thiệt hại đáng kể
và không thể chỉ dựa vào việc doanh nghiệp trong nước bị giảm doanh thu để 
kết luận ngay rằng đủ điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá.

6. Nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá

Điều 12 quy định 4 nguyên tắc.
6.1. Chỉ áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý
Thuế chống bán phá giá:
Chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn 
chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. 
Như vậy, thuế không được áp dụng tùy tiện hoặc vượt quá mức cần thiết.
6.2. Phải tiến hành điều tra
Luật quy định:
Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành điều 
tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật. 
Đây là điểm rất quan trọng khi làm bài thi.
Không được hiểu rằng:
“Chỉ cần phát hiện hàng nhập khẩu giá thấp là có thể áp thuế.”
Phải:
Điều tra
↓
Kết luận điều tra
↓
Quyết định áp dụng
6.3. Áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam
Luật quy định thuế chống bán phá giá:
Được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam. 
6.4. Không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội
Một nguyên tắc quan trọng khác:
Việc áp dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích 
kinh tế - xã hội trong nước. 
Như vậy, khi áp dụng biện pháp này phải cân nhắc lợi ích tổng thể của nền kinh 
tế.
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7. Điều tra chống bán phá giá

Điều 12 xác định rất rõ:
Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành điều 
tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật. 
7.1. Ý nghĩa của điều tra
Điều tra giúp xác định căn cứ thực tế để trả lời các câu hỏi:

1.	 Có bán phá giá không? 
2.	 Biên độ bán phá giá là bao nhiêu? 
3.	 Ngành sản xuất trong nước có bị thiệt hại đáng kể không? 
4.	 Có nguy cơ gây thiệt hại không? 
5.	 Có ngăn cản sự hình thành ngành sản xuất trong nước không? 
6.	 Việc áp dụng thuế có phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật không? 

7.2. Căn cứ áp dụng
Luật yêu cầu việc áp dụng phải được thực hiện sau khi đã tiến hành điều tra 
và căn cứ vào kết luận điều tra. 

8. Thời hạn áp dụng

Điều 12 quy định:
Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày 
quyết định áp dụng có hiệu lực. 
8.1. Thời điểm bắt đầu tính
Thời hạn được tính:
Kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. 
Không nên nhầm với:

•	 Ngày bắt đầu điều tra; 
•	 Ngày nhập khẩu lô hàng đầu tiên; 
•	 Ngày ban hành kết luận điều tra. 

Mốc mà Điều 12 quy định là: Ngày quyết định áp dụng có hiệu lực.
8.2. Gia hạn
Trong trường hợp cần thiết:
Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn. 
Như vậy, cần phân biệt:
Thời hạn thông thường:
→ Không quá 05 năm
và:
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Trường hợp cần thiết:
→ Có thể gia hạn theo quy định pháp luật.

9. Thẩm quyền quyết định và thực hiện

Đây là nội dung được quy định tại Điều 15.
9.1. Bộ Công Thương
Luật quy định: Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá 
giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. 
Như vậy, đối với thuế chống bán phá giá: Bộ Công Thương → quyết định việc 
áp dụng.
9.2. Bộ Tài chính
Luật quy định: Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế 
chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. 
9.3. Người khai hải quan
Căn cứ vào:

•	 Mức thuế; 
•	 Số lượng hàng hóa; 
•	 Trị giá hàng hóa; 

thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá, người khai hải quan có trách 
nhiệm:
Kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

10. Ví dụ tình huống chống bán phá giá

Tình huống 1. Hàng nhập khẩu giá thấp
Một doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu mặt hàng X từ nước ngoài với giá thấp 
hơn đáng kể so với giá sản phẩm tương tự trên thị trường Việt Nam.
Một số nhà sản xuất trong nước cho rằng hàng nhập khẩu đang bán phá giá và 
làm giảm doanh thu của họ.
Câu hỏi
Có thể ngay lập tức áp dụng thuế chống bán phá giá không?
Trả lời
Chưa thể kết luận ngay.
Theo Điều 12, cần xác định:

1.	 Hàng hóa có bán phá giá tại Việt Nam hay không; 
2.	 Biên độ bán phá giá có được xác định cụ thể hay không; 
3.	 Việc bán phá giá có gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho 
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ngành sản xuất trong nước hay không, hoặc có ngăn cản sự hình thành 
ngành sản xuất trong nước hay không; 

4.	 Việc áp dụng phải được thực hiện sau khi điều tra và căn cứ vào kết 
luận điều tra. 

→ Vì vậy:
Giá thấp ≠ tự động áp thuế chống bán phá giá.

Tình huống 2. Đã xác định bán phá giá nhưng không có thiệt hại đáng kể
Qua điều tra giả định, cơ quan có thẩm quyền xác định hàng hóa X được bán 
phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá đã được xác định cụ thể.
Tuy nhiên, ngành sản xuất trong nước không chứng minh được có thiệt hại đáng 
kể, đe dọa thiệt hại đáng kể hoặc bị ngăn cản hình thành.
Kết luận
Chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá.
Lý do:
Điều 12 yêu cầu đồng thời phải có:
Bán phá giá + biên độ được xác định
và:
Thiệt hại đáng kể / đe dọa thiệt hại / ngăn cản hình thành ngành sản xuất 
trong nước. 

Tình huống 3. Đủ điều kiện áp dụng
Giả định kết quả điều tra xác định:

•	 Hàng hóa X được bán phá giá tại Việt Nam; 
•	 Biên độ bán phá giá được xác định cụ thể; 
•	 Việc bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước; 
•	 Việc áp dụng thuế cần thiết để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại; 
•	 Kết luận điều tra làm cơ sở cho việc áp dụng. 

Kết luận
Có cơ sở để áp dụng thuế chống bán phá giá theo quy định.
Tuy nhiên, mức thuế phải bảo đảm nguyên tắc:
Cần thiết, hợp lý và không gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong 
nước. 
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